
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

Số: 136/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày 21 tháng 8 năm 2023 
 
 

THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) 

viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023 
 

 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của  Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang Về việc điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023. 

Căn cứ Thông báo số 73/TB-UBND ngày 24/5/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa về thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023;  

Căn cứ Thông báo số 118/TB-UBND ngày 20/7/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa về việc điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân 
dân huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa thông báo: 

1. Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) viên 

chức huyện Chiêm Hóa năm 2023. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

2. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023: 
Gửi Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, hình thức phỏng vấn, lệ phí 
xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023 đến từng thí sinh; ban hành và 



2 
 

 

đăng tải danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức trên Cổng thông tin Điện tử 

huyện, Cổng thông tin Điện tử tỉnh. 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao: Tăng cường thời lượng 

đăng tải kịp thời Thông báo này và danh sách các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023 trên Trang thông tin 
điện tử huyện. 

4. Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn, các đơn vị sự nghiệp có chỉ tiêu tuyển dụng trên địa bàn huyện có trách nhiệm 

niêm yết công khai Thông báo này và danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023 tại trụ sở làm việc. 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các thí sinh, các cơ quan, đơn vị liên 
quan biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;                         

- BCĐ TDVC tỉnh; 
- HĐTDVC huyện năm 2021; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (Đăng tải   

  giúp trên Cổng thông tin Điện tử tỉnh); 
- TT VH-TT&TT (Đăng tải trên Trang  

  thông tin điện tử huyện); 
- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Các đơn vị sự nghiệp có chỉ tiêu tuyển dụng 
trên địa bàn huyện; 
- Lưu: VT, HĐTD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

  

 
 

 
 

 
  

Nguyễn Tiến Dũng 

 

(Báo cáo) 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN (VÒNG 2) VIÊN CHỨC HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023 (Đối tượng 1)

(Kèm theo Thông báo số 136/TB-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa)

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Cấp học Mầm non

I Vị trí việc làm: Giáo viên Mầm Non hạng III

1 Ma Thị Diễm 6/13/1996 Tày ĐH Giỏi Anh B

2 Nông Hoàng Hằng 02/11/1999 Tày ĐH Giỏi

3 Hoàng Thị thanh Lam 11/29/2001 Tày ĐH Giỏi

4 Lục Thu Phương 10/26/2000 Tày ĐH Giỏi

5 Hà Thị Tâm 6/25/1996 Tày ĐH Giỏi Anh B B

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHIÊM HÓA

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

Thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Trường Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Tân Mỹ

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Trung Lợi, xã Trung 
Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Trung Lợi, xã Trung 
Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Hòa An

Chứng 
nhận đạt 

chuẩn đầu 
ra tiếng 

Anh

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nhân Thọ 2, xã Yên 
Nguyên, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nhân Thọ 2, xã Yên 
Nguyên, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Yên Nguyên

Chứng 
nhận đạt 

chuẩn đầu 
ra tiếng 

Anh

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Ngày, xã Trung 
Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nà Ngày, xã Trung 
Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Trung Hòa

Chứng 
nhận đạt 

chuẩn đầu 
ra tiếng 

Anh

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Trung Vượng 1, xã 
Trung Hòa, huyện Chiêm 
Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Trung Vượng 1, xã 
Trung Hòa, huyện Chiêm 
Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Sao Mai

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

6 Nguyễn Thị Trang 7/23/2001 Kinh ĐH Xuất sắc

B Cấp học Tiểu học

I Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa

1 Trần Hương Giang 6/26/1999 Kinh ĐH Xuất sắc

2 Vũ Hồng Huế 03/2/2001 Tày ĐH Xuất sắc

3 Chẩu Văn Kiểm 13/10/2001 Tày ĐH Giỏi

4 Ma Thị Lim 8/11/2001 Tày ĐH Xuất sắc

5 Hoàng Thị Hồng Ngát 7/18/2001 Tày ĐH Giỏi

Thôn Kim Quang, xã Kim 
Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Kim Quang, xã Kim 
Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Tri Phú

Chứng 
nhận đạt 

chuẩn đầu 
ra tiếng 

Anh

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Trung Tâm, xã Phúc 
Thịnh, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Trung Tâm, xã Phúc 
Thịnh, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Tân Thịnh

TOEFL 
ITP

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Hòa An

Anh - Bậc 
3

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Cuôn, xã Hà Lang, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Cuôn, xã Hà Lang, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Yên Lập

TOEFL 
ITP

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bản Ba, xã Tri Phú, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bản Ba, xã Tri Phú, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS Linh 
Phú

Anh - Bậc 
3

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Pá Tao, xã Hòa An, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Pá Tao, xã Hòa An, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Hòa An

TOEFL 
ITP

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

6 Hoàng Phương Thảo 12/8/2001 Tày ĐH Xuất sắc Không

7 Ma Thị Thắm 9/25/2001 Tày ĐH Giỏi

8 Lục Thị Thùy Trang 6/9/2001 Nùng ĐH Giỏi

C Cấp học THCS

I Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Địa lý

1 Hà Thị Nhường 12/16/1995 Dao Đại học Giỏi IC3

II Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng dạy Thể dục

1 Ma Thị Hồng Mai 12/8/2001 Tày Đại học Giỏi Không

(Ấn định danh sách gồm 16 người)

Thôn Tân Hội, xã Tân An, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tân Hội, xã Tân An, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội 

2

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Yên Nguyên

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bảu, xã Hùng Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bảu, xã Hùng Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Vinh Quang

TOEFL 
ITP

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Kim Quang, xã Kim 
Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Kim Quang, xã Kim 
Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường 
TH&THCS 
Bình Nhân

TOEFL 
ITP

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Ôm, xã Liên Hiệp, 
huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang

Thôn Nà Ôm, xã Liên Hiệp, 
huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang

Đại học sư phạm 
- Đại học Thái 

Nguyên

Sư phạm Địa 
lý

Sư phạm Địa 
lý

Chính 
Quy

Giáo viên THCS 
dạy Địa lý - hạng 

III

Trường THCS 
Tân Mỹ

Tiếng 
Anh A2

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nặm Kép, xã Hùng Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nặm Kép, xã Hùng Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học sư phạm 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

Giáo dục thể 
chất

Chính 
Quy

Giáo viên THCS 
dạy thể dục hạng 

III

Trường THCS 
Ngọc Hội

Tiếng 
Anh Bậc 

3

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN (VÒNG 2) VIÊN CHỨC HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023 (Đối tượng 2)

(Kèm theo Thông báo số 136/TB-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa)

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Cấp học Mầm non

I Vị trí việc làm: Giáo viên Mầm Non hạng III

1 Vũ Hà Anh 27/11/1996 Kinh Khá X X

2 Nguyễn Thị Minh Anh 22/12/2000 Kinh Khá Không X

3 Đinh Thị Kim Anh 28/9/1986 Kinh Đại học Khá VLVH X X

4 Triệu Thị Ánh 08/9/1985 Tày Khá VLVH X X

5 Hà Ngọc Ánh 21/12/1999 Tày Đại học Khá Không X

6 Ma Thị Ân 5/18/1985 Tày Khá VLVH X X

7 Nông Thị Ban 04/3/1990 Tày Giỏi VLVH X X

8 Nguyễn Thị Bảy 12/9/1989 Tày Khá VLVH X X

9 Ma Thị Bấm 15/12/1991 Tày Khá VLVH X X

10 Phạm Thị Bình 25/5/1985 Kinh TB Khá VLVH X X

11 Quan Thị Bộ 28/01/1988 Tày Khá VLVH X X

12 Triệu Thị Cúc 11/7/1990 Tày Khá VLVH X X

13 Hoàng Thị Cúc 20/11/1987 Tày Khá VLVH X X

14 Mã Thị Cương 24/01/1983 Tày Khá VLVH X X

15 Phạm Thị Chang 23/02/1994 Kinh Khá VLVH X X

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHIÊM HÓA

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

Noong Phường, Minh Quang, 
Lâm Bình,

Tuyên Quang

Noong Phường, Minh Quang, 
Lâm Bình,

Tuyên Quang

Cao đẳng Vĩnh 
Phúc

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Thôn Tụ, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tụ, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Đồng Lũng, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Lũng, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Khun Mạ, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Khun Mạ, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Yên Nguyên, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Yên Nguyên, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Cuôn, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Cuôn, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐ Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Soi Đúng, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Soi Đúng, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Mèo, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Mèo, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Càng Nộc, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Càng Nộc, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Ngầu I, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ngầu I, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Đại Đồng, Ngọc Hồi, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại Đồng, Ngọc Hồi, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

16 Hà Thị Chanh 5/20/1984 Tày TB Khá X X

17 Ma Thị Chanh 23/8/1990 Tày Đại học Khá VLVH X X

18 Ma Thị Chăng 21/6/1988 Tày Khá VLVH Không X

19 Quan Thị Chi 09/9/1989 Tày Khá VLVH X X

20 Bùi Thị Chiêm 07/10/1986 Kinh Khá VLVH X X

21 Ma Thị Chương 24/3/1985 Tày Khá VLVH X X

22 Quân Thị Danh 10/07/1993 Tày Khá X X

23 Quan Thị Diễn 10/6/1991 Tày Giỏi VLVH X Không

24 Ma Thị Hồng Diện 29/8/1988 Tày Khá X X

25 Hà Thị Diệp 25/11/1989 Tày Khá VLVH X X

26 Ma Thị Hương Diệu 16/4/1996 Tày Khá Không Không

27 Hà Thị Xuân Diệu 20/6/2000 Tày Đại học Khá Không X

28 Ma Thị Dinh 27/7/1987 Tày Khá VLVH X X

29 Lương Thị Kim Doan 5/25/1988 Tày Giỏi VLVH X X

30 Nguyễn Thị Phương Dung 29/9/1994 Tày TB Khá X X

31 Ma Thị Dung 03/9/1989 Tày Đại học Khá VLVH X X

32 Quan Thi Dung 17/02/1992 Tày Giỏi VLVH X X

33 Hoàng Thị Duyên 7/4/1984 Tày TB Khá VLVH X X

Gia Kè, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Gia Kè, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Khây 1, Kiên Đài, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Khây 1, Kiên Đài, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình Minh, Minh Quang
Lâm Bình, Tuyên Quang

Bình Minh, Minh Quang
Lâm Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Thoi, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Thoi, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Ba Hai, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ba Hai, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Nhân Lý

Con nạn nhân chất 
độc da cam

Nà Lụng, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Lụng, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Minh, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Minh, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Phổ Vền, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nhật Tân, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Quý, Vĩnh lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Quý, Vĩnh lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Cao đẳng SP 
Tuyên Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Soi Trinh, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Soi Trinh, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Đồng Hương, Phúc Thịnh 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Hương, Phúc Thịnh 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

An Thịnh, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

An Thịnh, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Lừa, Hòa An, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Nà Lừa, Hòa An, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Cầu Mạ, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Cầu Mạ, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Đon Tá, Minh Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đon Tá, Minh Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đại học Hùng 
Vương

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Con thương 
binh
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

34 Hoàng Thị Duyên 12/18/1984 Tày Khá X X

35 Seo Thị Dự 09/6/1997 Tày Đại học Khá X X

36 Trần Thị Dương 17/10/1993 Tày Khá VLVH X X

37 Hà Thị Đẹp 09/01/1993 Tày Khá VLVH X X

38 Hà Thị Đoan 18/01/1988 Tày Đại học Khá VLVH X X

39 Ma Thị Đôi 29/5/1984 Tày Khá VLVH X X

40 Hứa Thị Giang 06/10/1989 Tày Khá VLVH X X

41 Ma Thị Hương Giang 28/02/1993 Tày Khá VLVH X X

42 Nông Thị Giang 27/3/1992 Tày Khá VLVH X X

43 Đặng Thị Thu Hà 20/8/1993 Dao Khá VLVH X X

44 Hà Thị Hà 20/12/1991 Tày Khá VLVH Không X

45 Lý Thị Hải 09/8/1989 Tày Khá VLVH X X

46 Hà Thị Hanh 01/11/1987 Tày Khá VLVH X X

47 Phạm Thị Hạnh 07/10/1995 Kinh Khá X X

48 Ninh Thị Hạnh 21/8/1977 Kinh Khá VLVH X X

49 Quan Thị Mỹ Hạnh 17/12/1995 Tày TB Khá X X

50 Dương Thị Hằng 21/11/1985 Kinh Khá VLVH X X

51 Bùi Thị Hằng 21/9/1993 Kinh Khá X X

Phố Chinh, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Phố Chinh, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Nhà trẻ 
mẫu giáo Trung 

ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Lừa, Trung Hà, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Lừa, Trung Hà, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Tháng, Trung Hà, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Tháng, Trung Hà, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Húc, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Húc, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Pắc Kéo, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Kim Quang, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Giàng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Giàng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nông Tiến 2, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 2, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Lạc, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Lạc, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Lăng Cuồng, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Lăng Cuồng, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Lếch, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Lếch, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Con thương 
binh

Lăng Luông, Tân Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Lăng Luông, Tân Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

Khun Trại, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Khun Trại, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Hạ Đồng, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Hạ Đồng, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Nghiên, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Nghiên, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Đại Đồng, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại Đồng, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

52 Nông Thị Hằng 17/12/1992 Tày Khá VLVH X X

53 Đồng Thị Hằng 05/9/1993 Tày TB Khá X X

54 Nông Diễm Hằng 02/6/1998 Tày Đại học Khá X X

55 Đinh Thị Hậu 6/22/1992 Tày Khá VLVH X X

56 Trần Thị Hiên 20/7/1985 Kinh Giỏi VLVH X X

57 Hoàng Thị Hiền 06/4/1989 Tày Khá VLVH Không Không

58 Ma Thị Hiền 6/9/1989 Tày Giỏi X X

59 Trần Thị Hiền 11/10/1989 Tày Khá VLVH X X

60 Đặng Thị Hiền 25/02/1977 Dao Đại học Khá VLVH X X

61 Ma Thị Ngọc Hiển 24/6/1993 Tày Đại học Khá X X

62 Vũ Thị Hiền 20/5/1978 Kinh Khá VLVH X X

63 Hoàng Thị Hiệp 22/12/1994 Tày CĐSP Hà Giang TB Khá X X

64 Dương Thị Hiếu 05/4/1998 Tày Đại học Khá X X

65 Tô Thị Vân Hoa 03/9/1988 Tày Khá X X

66 Triệu Thị Hoa 19/02/1989 Dao Khá VLVH X X

67 Ma Thị Hoa 10/11/1986 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

68 Lưu Thị Hoa 03/6/1991 Kinh Khá VLVH X X

69 Lương Thị Hoa 05/10/1989 Tày Khá VLVH X X

Lăng Khán, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Lăng Khán, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuổi Đấng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuổi Đấng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Hồng, Bằng Phúc, Chợ 
Đồn, Bắc  Kạn

Nà Hồng, Bằng Phúc, Chợ 
Đồn, Bắc  Kạn

 ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Ngọc An, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ngọc An, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Con TB
hạng  4/4

Bản Sao, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Sao, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Đẩu, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Đẩu, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà 
Giang

Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà 
Giang

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Đồng Hương, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Hương, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Hùng 
Vương

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Hùng Dũng, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hùng Dũng, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Tổ 4, TT Tam Sơn, huyện 
Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Tổ 4, TT Tam Sơn, huyện 
Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Chiến Thắng, Phủ Thông, 
Bạch Thông, Bắc Kạn

Chiến Thắng, Phủ Thông, 
Bạch Thông, Bắc Kạn

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tổ Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Lộc, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuôn Khoai, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Khun Vai, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khun Vai, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Pồng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Pồng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Tù, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Tù, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Liên Kết, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Liên Kết, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

70 Quan Thị Hoa 13/7/1990 Tày Khá VLVH X X

71 Chu Thị Hoa 19/4/1992 Dao Khá VLVH X X

72 Hà Thị Thanh Hoa 26/11/1990 Tày Giỏi VLVH X X

73 Bàn Thị Hòa 25/3/1989 Dao Khá X X

74 Quan Thị Hòa 9/9/1990 Tày Khá VLVH X X

75 Triệu Thị Thu Hòa 25/11/1992 Tày Khá VLVH Không Không

76 Lương Thị Hoài 17/10/1992 Tày TB Khá X X

77 Hoàng Thị Hoan 05/5/1985 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học Từ xa X X

78 Quan Thị Hoan 16/9/1988 Tày Khá VLVH X X

79 Mai Thị Hoản 07/10/1986 Kinh Khá VLVH X X

80 Linh Thị Hòe 17/7/1991 Tày Khá VLVH Không Không

81 Vũ Ngọc Hồi 10/14/1995 Kinh Khá VLVH X X

82 Lục Thị Hồi 02/10/1983 Tày Khá VLVH X X

83 Hà Hương Hồi 24/2/1997 Tày Đại học Khá VLVH Không Không

84 Ma Thị Hôn 01/7/1993 Tày Khá X X

85 Trần Thị Hồng 01/12/1981 Kinh Khá VLVH X X

86 Lục Thị Hồng 11/4/1991 Tày Giỏi VLVH X X

87 Ma Thị Hồng 27/01/1991 Tày Giỏi VLVH X X

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuổi Lầy, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Khuổi Lầy, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Càng Nộc, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Càng Nộc, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Phổ Vền, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Phổ Vền, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Con thương 
binh

Cao Khánh, An Phú, Lục 
Yên, Yên Bái

Ngô Xá, Long Châu, Yên 
Phong, Bắc Ninh

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bảo Ninh, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bảo Ninh, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Trung 
bình

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình An, Bình Nhân, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bình An, Bình Nhân, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Phú, Thổ Bình, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Bản Phú, Thổ Bình, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Tân Minh, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tân Minh, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Thôn Bục, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Bục, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Cầy, Nà Phặc, Ngân Sơn, 
Bắc Kan

Bản Cầy, Nà Phặc, Ngân 
Sơn, Bắc Kan

Đai học Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Tho, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tho, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Soi Đúng, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Soi Đúng, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Bố nhiễm CĐDC 
81%

Đồng Cọ, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Cọ, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

88 Ma Thị Diệp Hồng 01/01/1994 Tày Đại học TB VLVH X X

89 Quan Thị Huyên 23/12/1988 Tày Khá VLVH X X

90 Nông Thị Huyền 03/12/1988 Tày Khá VLVH X X

91 Ma Thị Huyền 08/11/1992 Tày Giỏi X X

92 Lương Thị Thanh Huyền 18/7/1992 Kinh TB Khá X X

93 Nông Thị Huyền 24/3/1983 Tày Khá X X

94 Ma Thị Hưng 13/3/1993 Tày Khá VLVH X Không

95 Đặng Thị Hương 20/3/1996 Kinh Đại học Khá X X

96 Hoàng Thị Hương 13/8/1988 Tày Khá VLVH X X

97 Đặng Thùy Hương 15/11/1989 Tày Khá VLVH X X

98 Ma Thị Thu Hương 10/10/1994 Tày Đại học Khá X X

99 Ma Thị Thúy Hương 05/11/1997 Tày Đại học Khá X X

100 Triệu Thị Hương 4/4/1998 Dao Đại học Khá Không X

101 Ma Thị Hương 8/8/1996 Tày Đại học Khá X X

102 Phạm Lan Hương 22/4/1991 Kinh Khá VLVH X X

103 Nông Thị Hương 24/10/1989 Tày Khá VLVH X X

104 Nông Thị Hương 16/3/1988 Tày TB Khá VLVH X X

105 Quan Thị Hường 22/5/1992 Tày Khá VLVH X X

Làng Ngõa, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ngõa, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Giàng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Giàng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh An, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh An, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Pác Có, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Pác Có, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Cao đẳng Vĩnh 
Phúc

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Kim Ngọc, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Kim Ngọc, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Lang Chang, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Lang Chang, Hòa Phú Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Hồng Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Nà Nghè, Hồng Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Bảo Ninh, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bảo Ninh, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Ngọc An, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Ngọc An, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Hòa, Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tân Hòa, Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiến Thành 1, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tiến Thành 1, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Biến, Phúc Sơn, Lâm 
Bình

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

An Ninh, Vinh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

An Ninh, Vinh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Gia đình thờ 
cúng liệt sỹ

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Nà Lụng, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Lụng, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Cốc, Yên Nguyên, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Cốc, Yên Nguyên, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Cao đẳng Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Bình, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Bình, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

106 Quan Thị Hường 28/7/1990 Tày Đại học Khá VLVH X X

107 Hoàng Thị Hường 11/7/1992 Tày Giỏi VLVH X X

108 Hà Thị Hường 14/7/1990 Tày Khá VLVH X X

109 Quan Thị Hữu 10/11/1990 Tày Khá VLVH X X

110 Hoàng Thu Khuyên 20/9/1993 Tày Khá VLVH X X

111 Hoàng Thị Lan 3/7/1994 Cao Lan Khá VLVH X X

112 Nguyễn Thị Lan 12/07/1984 Kinh Khá VLVH X X

113 Triệu Thị Lan 26/3/1993 Tày TB Khá X X

114 Quân Thị Lành 18/5/1991 Tày Giỏi VLVH X X

115 Ma Thị Lê 1/1/1988 Tày Đại học Khá VLVH X X

116 Ma Thị Liệu 30/3/1969 Tày Khá VLVH X X

117 Hoàng Thị Linh 15/6/1996 Kinh Khá X X

118 Lương Thùy Linh 03/6/1996 Tày Giỏi VLVH X X

119 Hoàng Thị Linh 22/6/1989 Tày Khá VLVH X X

120 Quan Thị Loan 26/12/1990 Tày Đại học Khá VLVH X X

121 Vi Thị Loan 23/12/1992 Tày Khá VLVH X X

122 Cầm Thị Loan 10/5/1989 Thái TB Khá X X

123 Lê Thị Loan 28/12/1990 Kinh Khá VLVH X X

Bản Tụm, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Tụm, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Con thương 
binh

Gia Kè, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Gia Kè, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Quý, Vĩnh lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Quý, Vĩnh lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn 7, Trung Môn, Yên 
Sơn, Tuyên Quang

Thôn 7, Trung Môn, Yên 
Sơn, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Nà Lung, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Lung, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôm Bưa, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôm Bưa, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Rỗm, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Hùng Tiến, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Thẳm, Kiên đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Thẳm, Kiên đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Nà Làng, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Làng, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Pác Cháng, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Pác Cháng, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình Thể, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bình Thể, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn 11, xã Trung Môn, Yên 
Sơn, Tuyên Quang

Hòa Phú, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

124 Lý Thị Loan 27/5/1996 Dao Đại học Khá X X

125 Nguyễn Thị Lơ 15/6/1979 Kinh Khá VLVH X X

126 Ma Thị Lụa 22/02/1984 Tày Giỏi VLVH X X

127 Đinh Thị Luyên 22/9/1995 Tày Đại học Khá VLVH X X

128 Hà Thị Luyến 30/8/1988 Tày Đại học Khá VLVH X X

129 Linh Thị Luyến 12/4/1992 Tày Khá VLVH X X

130 Lương Thị Luyện 23/7/1992 Tày Khá X X

131 Quân Thị Ly 5/5/1993 Tày Khá X X

132 Nông Thị Lỷ 27/5/1990 Tày Khá VLVH X X

133 Hoàng Thị Lỵ 21/11/1995 Tày Khá X X

134 Vũ Ngọc Mai 14/9/1997 Kinh Đại học Khá X X

135 Ma Thị Mai 15/5/1992 Tày Khá X X

136 Hoàng Thị Mai 12/9/1993 Tày Giỏi VLVH X X

137 Cu Thị Mậu 25/9/1989 Mông CĐSP Hà Giang Khá X X

138 Hoàng Thị Minh 21/4/1994 Tày TB Khá X X

139 Ma Thị Na 15/01/1988 Tày Đại học Khá VLVH X X

140 Ma Thị Năm 08/11/1992 Tày Khá VLVH X X

141 Ma Thị Nấm 30/9/1982 Tày Khá VLVH X X

An Ninh, Vinh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

An Ninh, Vinh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiên Hóa 2, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiên Hóa 2, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Nà Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Nà Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Đông Chót, Bằng Vân, Ngân 
Sơn, Bắc Kan

Đông Chót, Bằng Vân, Ngân 
Sơn, Bắc Kan

Đai học Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Lăng Lé, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Lăng Lé, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Phú Linh, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Phú Linh, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tin Kéo, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tin Kéo, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Đại Đồng, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại Đồng, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Thôn Rõm, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Rõm, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiến Thành 1, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiến Thành 1, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuôn Khoai, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuôn Khoai, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Hùng Dũng, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hùng Dũng, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Phú Linh, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Phú Linh, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Minh Quang, Lâm Bình, 
Tuyên Quang

Vĩnh Lim, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 
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Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

142 Ma Thị Thu Niềm 10/11/2001 Tày Đại học Khá X X

143 Tô Thị Nụ 1/1/1996 Tày Khá X X

144 Lục Thị Nự 21/12/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

145 Hoàng Thị Nga 18/11/1989 Tày Khá VLVH X X

146 Lục Thị Nga 21/11/1995 Nùng Khá X X

147 Đặng Thúy Nga 17/7/1992 Dao Khá VLVH X X

148 Vũ Thị Nga 15/3/1985 Kinh Khá VLVH X X

149 Ma Thị Thanh Nga 15/6/1992 Tày Khá X X

150 Đỗ Thị Nga 23/8/1983 Kinh Khá VLVH X X

151 Nguyễn Thúy Nga 16/9/1998 Tày Đại học Khá X X

152 Ma Thị Ngân 01/8/1995 Tày Đại học Khá VLVH X X

153 Trần Thị Ngần 05/01/1990 Kinh Khá VLVH X X

154 Hà Thị Ngoan 25/11/1985 Tày Khá VLVH Không X

155 Mạc Thị Ngọc 22/9/1993 Tày Khá VLVH X X

156 Hoàng Lệ Ngọc 03/10/1993 Tày Giỏi VLVH Không X

157 Đàm Thị Ngôn 21/5/1990 Tày Giỏi VLVH X X

158 Hứa Minh Nguyệt 28/01/1991 Tày Khá VLVH X X

159 Trung Thị Nguyệt 06/9/1990 Tày Đại học Khá VLVH X X

Thôn Dỗm, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Dỗm, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Pài, Bằng Phúc, Chợ Đồn, 
bắc Kạn

Nà Pài, Bằng Phúc, Chợ Đồn, 
bắc Kạn

CĐ Cộng đồng 
Bắc Kạn

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Phán, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Phán, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình Minh, Bình Nhân
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bình Minh, Bình Nhân
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Soi Trinh, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Soi Trinh, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Hùng Tiến, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hùng Tiến, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Tri Phú, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Tiến Thành 1, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Nà Thôm, Thanh Tương, Na 
Hang, Tuyên Quang

Nà Thôm, Thanh Tương, Na 
Hang, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Quý, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Quý, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầm Hồng 2, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầm Hồng 2, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Đồng Hương, Phúc Thịnh 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Hương, Phúc 
Thịnh, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Kết, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Bó, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Cao đẳng Vĩnh 
Phúc

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Kiên Đài
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ngọc Minh, Minh Quang
Lâm Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Ba Hai, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Ba Hai, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

160 Quan Thị Nguyệt 2/6/1987 Tày Đại học Khá VLVH X X

161 Ma Thị Nhăng 10/7/1989 Tày Khá VLVH X X

162 Hoàng Thị Nhất 8/5/1990 Tày Khá VLVH X X

163 Quan Thị Nhính 20/3/1988 Tày Giỏi VLVH X X

164 Ma Thị Nhính 08/11/1985 Tày Khá VLVH X X

165 Ma Thị Nho 30/9/1984 Tày Khá VLVH X X

166 Lương Thị Nhung 05/11/1982 Tày Khá VLVH X X

167 Đinh Thị Nhung 24/3/1984 Kinh Khá VLVH X X

168 Hà Thị Nhung 08/10/1991 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

169 Triệu Thùy Như 20/02/1997 Sán Dìu Khá X X

170 Phạm Thị Oanh 27/9/1985 Kinh Khá VLVH X X

171 Nông Thị Oanh 06/6/1983 Tày Đại học Khá VLVH X X

172 Nông Thị Oanh 26/12/1995 Tày Khá X X

173 Ma Thị Oanh 02/9/1990 Tày Đại học Khá VLVH X X

174 Triệu Thị Oanh 01/9/1994 Dao TB Khá X X

175 Nguyễn Thị Oanh 15/06/1986 Tày Đại học Khá VLVH X X

176 Hà Thị Phẩm 07/11/1983 Tày Khá VLVH X X

177 Ma Thị Phẩm 25/6/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

Bình An, Bình Nhân, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bình An, Bình Nhân, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Con Thương 
Binh (Không có 

Minh chứng

Yên Nguyên, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Yên Nguyên, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôm Bưa, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôm Bưa, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Hồng Quang, Lâm Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hồng Quang, Lâm Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Bưa, Lương Bằng, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

Nà Bưa, Lương Bằng, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Cao Bình, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Cao Bình, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Cây La, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Cây La, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Pò Đon, Yến Lạc
Na Rì, Bắc Kạn

Pò Đon, Yến Lạc
Na Rì, Bắc Kạn

CĐ Cộng đồng 
Bắc Kạn

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Nhân Thọ 2, Yên 
NguyênChiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Bó, Thổ Bình
Lâm Bình, Tuyên Quang

Nà Bó, Thổ Bình
Lâm Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Mã Lương, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Mã Lương, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Con đẻ của 
bệnh binh 

(41%)

Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

178 Ma Thị Phú 16/6/1992 Tày Giỏi VLVH Không X

179 Ma Thi Phức 13/6/1989 Tày CĐ Bắc Kạn Khá X X

180 Nguyễn Thị Phương 10/4/1991 Tày Đại học Khá X X

181 Hà Thị Phương 05/3/1989 Tày Khá VLVH X X

182 Trịnh Thị Lan Phương 01/12/1994 Kinh Đại học Giỏi VLVH X X

183 Triệu Thị Phương 19/12/1990 Dao Khá VLVH X X

184 Triệu Thị Phượng 16/11/1985 Dao Khá VLVH X X

185 Hà Thị Quy 16/11/1990 Tày Khá VLVH X X

186 Vũ Thị Quý 01/9/1986 Kinh Đại học Giỏi VLVH X X

187 Hà Thị Quý 12/9/1994 Tày Khá X X

188 Phan Thị Quỳnh 12/6/1995 Kinh TB Khá X X

189 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 04/01/1990 Kinh Khá VLVH X X

190 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 20/7/1994 Kinh Đại học Khá VLVH X X

191 Nguyễn Thị Quỳnh 01/12/1992 Kinh Giỏi VLVH X X

192 Hoàng Thị Diệu Quỳnh 23/7/1993 Tày Khá VLVH X X

193 Đinh Thị Rực 02/6/1982 Tày Khá VLVH X X

194 Quan Thị Sáng 24/12/1988 Tày Khá VLVH X X

195 Nguyễn Thị Sen 03/9/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

Bản Tháng, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Tháng, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuổi Nhang, Đồng Thắng, 
Chợ Đồn, Bắc Kạn

Khuổi Nhang, Đồng Thắng, 
Chợ Đồn, Bắc Kạn

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Chang, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Chang, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tây Bắc

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Kết, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thái, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Khun Vai, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Khun Vai, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Bó Củng, Kim Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bó Củng, Kim Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Coòng, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Coòng, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tạng Khiếc, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tạng Khiếc, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Nhân Lý

Làng Đẩu, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Đẩu, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Ngà, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Tiên Hóa 1, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiên Hóa 1, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Tân Lập, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tân Lập, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

An Thịnh, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

An Thịnh, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Kim Quang, Kim Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Kim Quang, Kim Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nông Tiến 1, Trung Hà 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 1, Trung Hà 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

196 Đào Thị Sếnh 21/12/1996 Mông Đại học Khá X X

197 Bàn Thị Sinh 24/10/1994 Dao TB Khá X X

198 Ma Thị Sới 9/16/1992 Tày Khá VLVH X X

199 Hoàng Thị Sự 16/9/1988 Tày Khá VLVH X X

200 Mạc Thị Tách 06/10/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

201 Phạm Thị Tâm 20/7/1982 Tày Khá VLVH X X

202 Hoàng Thị Tấm 26/01/1996 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

203 Ma Thị Tiềm 15/7/1986 Tày Khá VLVH X X

204 Triệu Thị Tiên 25/11/1986 Dao Khá VLVH X X

205 Đặng Thị Tịnh 23/11/1974 Dao Khá VLVH X X

206 Quan Văn Tuấn 19/6/1987 Tày Đại học Khá VLVH X X

207 Lâm Thị Tuệ 02/10/1992 Tày Khá VLVH X X

208 Nông Thị Tuyến 16/9/1992 Tày Khá VLVH X X

209 Hoàng Thị Tuyết 09/01/1994 Tày TB Khá X X

210 Lương Thị Tuyết 29/9/1989 Tày Khá VLVH X X

211 Bùi Thị Tuyết 16/4/1990 Kinh Khá VLVH X X

212 Hoàng Thị Tươi 05/3/1992 Tày Khá VLVH X X

213 Tô Thị Thái 04/01/1994 Tày Khá X X

Khun Làn, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Khun Làn, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Biến, Phúc Sơn
Lâm Bình, Tuyên Quang

Thôn Biến, Phúc Sơn
Lâm Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Chúc, Hồng Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Nà Chúc, Hồng Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Khây 1, Kiên Đài, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầm Hồng 1, Ngọc Hội, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiên Quang 1, Vinh Quang 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiên Quang 1, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Đài 1, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Đài 1, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Bảo, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Bảo, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Phia Xeng, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Phia Xeng, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khà, Kiên Đài,, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Khà, Kiên Đài,, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình An, Bình Nhân
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bình An, Bình Nhân
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Con thương 
binh hạng 2/4

Bản Lai, Phúc Sơn, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Bản Lai, Phúc Sơn, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Đầu Cầu, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầu Cầu, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Ba, Tri Phú, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Bản Cham, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

214 Hà Thị Thanh 24/11/1991 Tày Khá X X

215 Nguyễn Thị Thao 02/9/1990 Tày Khá VLVH X X

216 Đinh Thị Thao 25/9/1990 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

217 Ma Thị Thao 12/7/1993 Tày Khá VLVH X X

218 Ma Thu Thảo 01/8/1992 Tày Khá VLVH X X

219 Quan Thu Thảo 12/12/1993 Tày Khá VLVH X X

220 Nguyễn Phương Thảo 24/10/1999 Kinh Đại học Khá X X

221 Ma Thị Thảo 02/01/1987 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

222 Ma Thị Thảo 4/22/1987 Tày Đại học Tây Bắc TB Khá X X

223 Nguyễn Thị Thảo 24/11/1989 Kinh Đại học Khá VLVH X X

224 Tiều Thị Thắm 26/7/1992 Tày Khá X X

225 Lê Trần Hồng Thắm 10/11/1987 Kinh Khá VLVH X X

226 Hoàng Thị Thắm 19/6/1990 Tày Khá VLVH X X

227 Hoàng Thị Thắm 26/02/1997 Tày Khá X X

228 Hoàng Thị Thập 28/12/1993 Tày Khá X X

229 Hà Thị Thiềm 07/02/1984 Tày Đại học Khá VLVH X X

230 Hà Thị Thiếp 08/01/1994 Tày Khá X X

231 Hoàng Thị Thiết 30/7/1990 Tày Khá VLVH X X

An Thái, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

An Thái, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Kim Quang, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Kim Quang, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Kim Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Con nhiễm chất 
độc da cam

An Thịnh, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

An Thịnh, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Dỗm, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Dỗm, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Xóm 11, Kim Phú
TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 

Quang

Xóm 11, Kim Phú
TP Tuyên Quang, Tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Quang Hải, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Quang Hải, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Con đẻ của 
Thương binh

Trung Lợi, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Trung Lợi, Trung Hòa, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Chắng Hạ, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Chắng Hạ, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiến Thành I, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiến Thành I, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Thôn Bảu, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Bảu, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiến Thành 1, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tiến Thành 1, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP 
Hà Nội

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Quang Minh, Tân Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Quang Minh, Tân Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Minh, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Minh, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Cường, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tụ, Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

232 Lê Thị Thìn 5/11/1984 Kinh Đại học Khá VLVH X X

233 Ma Thị Thoa 08/01/1989 Tày Giỏi VLVH X X

234 Ma Thị Thoa 04/10/1980 Tày Khá VLVH X X

235 Hoàng Thị Thoa 09/5/1990 Tày Khá VLVH X X

236 Ma Thị Thoa 02/9/1987 Tày Đại học Khá VLVH X

237 Nông Thị Thời 30/4/1994 Tày TB Khá X X

238 Quan Thị Thơm 04/3/1992 Tày Giỏi VLVH X X

239 Triệu Thị Thơm 13/11/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

240 Hà Thị Thơm 30/9/1993 Tày TB Khá X X

241 Lương Thị Thu 24/8/1991 Tày Khá VLVH X X

242 Hứa Thị Thu 12/9/1984 Tày Khá VLVH X X

243 Quân Thị Hoài Thu 21/5/1993 Tày Khá VLVH Không

244 Nguyễn Thị Thu 8/16/1988 Tày Khá X X

245 Vũ Thị Thu 28/4/1992 Kinh Đại học Khá VLVH X X

246 Ma Thị Thu 05/10/1993 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học Khá X X

247 Chẩu Thị Thụ 20/9/1991 Tày Khá VLVH X X

248 Hoàng Thị Thùy 03/5/1990 Tày Khá VLVH X X

249 Nguyễn Thị Thùy 13/11/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

Làng Rèn 1, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Rèn 1, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Khuân Nhự, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Nhự, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

CC T. 
Mông

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Chang, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Chang, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Quang, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Quang, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Hồng, Bằng Phúc
Chợ Đồn, Bắc Kạn

Tổ 16, Sông Cầu. TP Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Lung Luề, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Lung Luề, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Pác Có, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Pác Có, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

An Thái, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

An Thái, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Cao đẳng Hải 
Dương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Nà Pồng, Lý Bôn, Bảo Lâm, 
Cao Bằng

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Ba Nhất, Yên Nguyên, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Ba Nhất, Yên Nguyên, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nông Tiến 2, Trung Hà, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 2, Trung Hà, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

An Phong, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

An Phong, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

250 Ma Thị Thủy 01/01/1988 Tày Giỏi VLVH X X

251 Trần Thị Thủy 07/02/1996 Kinh  Khá X X

252 Ma Thị Thủy 31/10/1988 Tày Khá VLVH X X

253 Hoàng Thị Thúy 06/3/1990 Tày Giỏi VLVH X X

254 Hoàng Thị Thúy 21/11/1997 Tày Đại học Khá X X

255 Ma Thị Thuyết 18/12/1990 Tày Khá X X

256 Vũ Thị Thư 26/6/1987 Kinh Giỏi VLVH X X

257 Ma Thị Thương 07/10/1993 Tày CĐ Hải Dương Khá X X

258 Hoàng Thị Thương 18/3/1988 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

259 Trần Thị Thương 05/12/1994 Kinh Khá X X

260 Hà Thị Huyền Trang 16/3/1998 Tày Đại học Khá Không X

261 Hà Thị Trang 18/8/1992 Tày Khá VLVH X X

262 Triệu Đoan Trang 24/4/1992 Nùng Khá VLVH X X

263 Lâm Thị Trang 28/8/1989 Tày Giỏi VLVH X X

264 Nguyễn Thị Trang 21/4/1996 Tày Đại học Khá X X

265 Đặng Thị Trang 27/4/1996 Dao Khá X X

266 Hoàng Thị Triệu 5/26/1993 Tày Khá VLVH X X

267 Đoàn Lệ Trinh 12/6/1996 Kinh Khá X X

Tông Muông, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tông Muông, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Thái, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thái, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Ho, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Ho, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Bảo, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Bảo, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Đình, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Đình, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Trung Lợi, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Trung Lợi, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Quang Hải, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Quang Hải, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Đài 1, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Đài 1, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Sơn, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Sơn, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Bản Dần, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Dần, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Giang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Giang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Quý, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Quý, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Bây, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Bây, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Chám, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Chám, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình Minh, Bình Nhân, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bình Minh, Bình Nhân, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

268 Hà Thị Trình 04/01/1984 Tày TB Khá VLVH X X

269 Ma Thị Thu Uyên 05/12/1999 Tày Đại học Khá Không X

270 Đặng Thị Vàng 04/3/1993 Dao Khá VLVH X X

271 Tạ Thị Vân 17/10/1992 Kinh Khá VLVH X X

272 Ma Thị Vận 16/11/1989 Tày Giỏi VLVH X X

273 Nguyễn Thị Viễn 6/25/1992 Tày Khá VLVH X X

274 Đặng Thị Vinh 23/02/1985 Dao Khá VLVH X X

275 Nguyễn Thị Vui 27/7/1993 Tày Khá X X

276 Hà Thị Vững 13/8/1989 Tày Khá VLVH X X

277 Vương Thị Vy 25/8/1982 Tày Khá VLVH X X

278 Quan Thị Xen 20/10/1991 Tày Giỏi VLVH X X

279 Đào Thị Xuân 04/9/1990 Kinh Khá X X

280 Ma Thị Xuân 18/11/1992 Tày TB Khá X X

281 Hoàng Thị Xuân 06/3/1974 Tày Khá VLVH X X

282 Triệu Thị Xuân 22/3/1996 Dao Khá X X

283 Ma Thị Xuyến 7/29/1992 Tày Giỏi VLVH X X

284 Bùi Minh Xuyến 3/5/1990 Mường Khá VLVH Không X

285 Ma Thị Yến 14/8/1989 Tày Khá VLVH X X

Đài Thị, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đài Thị, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Hồng Quang, lâm 
Bình, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Nà Nghè, Hồng Quang, lâm 
Bình, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Pác Cháng, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Pác Cháng, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Nghĩa, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Liên Nghĩa, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Chuông, Hà Lang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Chuông, Hà Lang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Lang Chang, Trung Hà, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Lang Chang, Trung Hà, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Ba Một, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ba Một, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Hiệp, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Hiệp, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Gia Kè, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Gia Kè, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tây Bắc

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Vả, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Vả, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khà, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Khà, Kiên Đài,, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Cuống, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Cọ, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Nặm Kép, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, tuyên Quang

Nặm Kép, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Chuông, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tụ, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

286 Hoàng Thị Yến 05/11/1988 Tày Khá VLVH X X

287 Ma Thị Hải Yến 11/2/1992 Tày Khá X X

288 Hoàng Hải Yến 24/6/1997 Tày Khá X X

289 Đồng Hải Yến 25/7/1992 Kinh Khá VLVH Không X

290 Hà Thị Yến 4/6/1989 Tày Khá VLVH X X

291 Hoàng Thị Yến 24/11/1993 Tày Khá VLVH X X

292 Triệu Thị Yến 16/8/1998 Dao Đại học Khá X X

B Cấp học Tiểu học

I Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa

1 Chu Thị Anh 15/11/2000 Dao tiền Đại học Khá VLVH X X

2 Hà Mạnh Cầm 14/12/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

3 Nông Thị Cúc 18/11/1995 Tày Đại học Khá ĐHLT X X

4 Phan Thị Chanh 22/02/1993 Kinh Đại học Giỏi VLVH X X

5 Vi Thị Châm 05/12/1991 Tày Đại học Khá VLVH X X

6 Trần Thị Chi 23/6/1992 Kinh Đại học Giỏi VLVH X X

7 Cao Triệu Dung 3/8/1999 Tày ĐHSP Hà Nội 2 Đại học Khá X Không

8 Hà Doãn Dương 30/11/1992 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

Cầu Mạ, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Cầu Mạ, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Khản, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Khản, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Pài, Minh Quang, Lâm 
Bình, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Bản Pài, Minh Quang, Lâm 
Bình, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Thôn Tụ, Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tụ, Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐ Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuổi Đấng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuổi Đấng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Phia Khao, Thượng Giáo, Ba 
Bể, Bắc Kạn

Phia Khao, Thượng Giáo, Ba 
Bể, Bắc Kạn

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm 
non Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Sao, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Sao, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Kim 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Sù, Cốc Đán, Ngân Sơn, 
Bắc Kạn

Bản Sù, Cốc Đán, Ngân Sơn, 
Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầu Cầu, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thác Lụa, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Nhất, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Điểng, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Có chứng chỉ 
tiếng dân tộc 

Tày

Phai Khằn, Đà Vị
Na Hang, Tuyên Quang

Phai Khằn, Đà Vị
Na Hang, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Vinh 
Quang

Tổ dân phố Vĩnh Thịnh,
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tổ dân phố Vĩnh Thịnh,
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Bình, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Bình, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 
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Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay
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Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

9 Hoàng Thị Dưỡng 22/4/1993 Tày Đại học Khá VLVH X X

10 Triệu Văn Đoan 09/11/1993 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

11 Ma Thị Hương Giang 24/01/2001 Tày Đại học Khá X X

12 Nông Văn Giáp 24/01/1987 Tày ĐH SP Hà Nội 2 Đại học Giỏi VLVH X X

13 Hoàng Thị Hạnh 06/11/2001 Tày Đại học Khá X X

14 Hoàng Minh Hiếu 03/10/1998 Tày Đại học Khá Không X

15 Hà Thị Hồng 20/9/1993 Tày Đại học Khá VLVH X X

16 Trương Thị Hồng 10/8/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

17 Lù Phúng Hùng 09/11/1994 Nùng Đại học Khá VLVH X X

18 Tô Thị Mai Hương 10/3/2001 Tày Đại học Khá X X

19 Quan Thu Hường 07/10/1994 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

20 Ma Thị Hưởng 22/12/1993 Tày Đại học Khá VLVH X X

21 Nông Thị Kiều 08/12/1997 Tày Đại học Khá X X

Tân Cường, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Cường, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Hồng, Bằng Phúc
Chợ Đồn, Bắc Kạn

Nà Hồng, Bằng Phúc
Chợ Đồn, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Mý, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Mý, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Vinh 
Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Pàu, Cốc Đán, Ngân Sơn, 
Bắc Kạn

Bản Pàu, Cốc Đán, Ngân 
Sơn, Bắc Kạn

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Cường, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Cường, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Hà Lang, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Hà Lang, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Bó, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Bó, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Đồng Hương, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Hương, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Bình, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Bình, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Vinh 
Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Tho, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tho, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Tho, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tho, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH
Tân Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH
Tân Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầu Cầu, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầu Cầu, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

22 Triệu Ngọc Khánh 15/01/1993 Tày Đại học X X

23 Lý Thị Linh 07/6/1993 Dao Đại học Giỏi VLVH X X

24 Bàn Thị Mai 05/9/1993 Dao Đại học Khá VLVH X X

25 Ma Hùng Mạnh 11/01/1999 Tày Đại học Khá VLVH X X

26 Tạ Thị Niềm 03/5/1992 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

27 Hà Thị Nga 28/8/1990 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

28 Hoàng Thị Ngần 26/10/1995 Tày Đại học Khá VLVH X X

29 Hoàng Trung Nghĩa 01/6/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

30 Trần Ánh Nguyệt 13/9/1998 Kinh Đại học Khá X X

31 Đồng Văn Nhâm 30/9/1990 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

32 Quân Thị Nhung 06/01/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

33 Hoàng Thị Như 18/12/1991 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

34 Ma Thị Phong 25/4/1998 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

35 Trần Thị Phương 10/02/1995 Kinh Đại học Khá VLVH X X

Tiến Thành 1, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiến Thành 1, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Trung 
bình

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Vài, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Vài, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Coòng, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Coòng, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Ba Nhất, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ba Nhất, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Thượng Quang, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Hội, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Hội, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Làng, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Làng, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Sơn, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Sơn, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Hòa 
An

Có chứng chỉ 
tiếng dân tộc 

Mông

Pác Cháng, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Pác Cháng, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Tàng, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Tàng, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Giảo, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Giảo, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiên Hóa 1, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiên Hóa 1, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Vinh 
Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầm Hồng 1, Ngọc Hội, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Hòa 
An
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

36 Lưu Huệ Phương 2/10/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

37 Ma Thị Quế 22/10/1994 Tày Đại học Khá VLVH Không X

38 Hà Thị Tiềm 28/10/1992 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

39 Nguyễn Thị Kim Tiến 20/02/1996 Kinh Đại học Khá VLVH X X

40 Hoàng Thị Tiếp 4/3/1994 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

41 Vàng Đức Thắng 14/10/1997 Nùng Đại học X X

42 Nông Văn Thiết 05/01/1991 Tày Đại học Khá VLVH X X

43 Nguyễn Thu Trang 05/9/1992 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

44 Triệu Thị Trang 18/6/1994 Dao Đại học Giỏi VLVH X X

45 Hoàng Thị Trường 28/7/1994 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

46 Hoàng Thị Vui 01/10/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

III Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học

1 Nguyễn Thị Hòa 02/7/1987 Tày Đại học X X

2 Nguyễn Thị Thu 18/11/1986 Kinh Đại học CNTT TB Khá X X

C Cấp học THCS

I Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Toán học

1 Nguyễn Thị Thu Hương 06/02/1998 Kinh Đại học SP Toán học SP Toán học Khá X X

Bó Héo, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bó Héo, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầu Cầu, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầu Cầu, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Yên 
Lập

Pá Tao, Hòa An,
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Pá Tao, Hòa An,
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường Tiểu học 
Hòa An

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầu Cầu, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầu Cầu, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Trung 
bình

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Khun Vìn, Kiên Đài
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khun Vìn, Kiên Đài
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Vinh 
Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Bay, Bằng Phúc
Chợ Đồn, Bắc Kạn

Nà Bay, Bằng Phúc
Chợ Đồn, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Bó Héo, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bó Héo, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Bảu, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - 

hạng III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Hang, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
CNTT

Công nghệ 
thông tin (Có 

CCBD 
NVSP)

Công nghệ 
thông tin

Từ xa qua 
mạng

Giáo viên tiểu học 
dạy Tin học - hạng 

III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Có CCBD 
NVSP

Tân Quang, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Quang, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học SPKT
Nam Định

Tin học ứng 
dụng (Có CC 

NVSP)

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Tin học - hạng 

III

Trường TH 
Ngọc Hội

Yên Cốc, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Cốc, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Toán học - 

hạng III 

Trường THCS
Hòa Phú

Có CC tiếng 
DT Mông
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

2 Hoàng Hải Tường 3/24/1984 Tày Đại học Toán học TB Khá VLVH X X Có CC NVSP

3 Quân Thanh Tùng 9/27/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

II Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn

1 Ma Thị Huệ 29/8/1995 Tày Đại học SP Ngữ Văn Giỏi VLVH X X

2 Đặng Thủy Nguyên 01/01/1986 Kinh Đại học Văn học TB Khá X X

3 Hoàng Thị Nhẫn 1/23/1993 Tày Đại học Khá X X

4 Nguyễn Hồng Nhung 08/6/1995 Kinh Đại học Khá X X

5 Phạm Ngọc Tùng 05/10/1988 Tày Đại học Văn học TB Khá X X Có CC NVSP

6 Chẩu Thị Huệ 16/11/1993 Tày Đại học SP Ngữ văn SP Ngữ văn X X

7 Ma Thị Biển 27/6/1990 Tày Đại học SP Ngữ văn SP Ngữ văn Khá VLVH X X

III Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Âm nhạc

1 Nguyễn Thị Hải 29/9/1986 Kinh Đại học SP Âm nhạc SP Âm nhạc Khá VLVH X X

2 Đặng Thị Mai 07/12/1989 Dao Đại học SP Âm nhạc SP Âm nhạc Giỏi VLVH X X

3 Nông Thị Quyên 28/4/1992 Tày Đại học SP Âm nhạc SP Âm nhạc Khá X X

4 Hoàng Minh Thông 22/11/1994 Tày Đại học SP Âm nhạc SP Âm nhạc Giỏi VLVH Không Không

5 Quốc Thị Thiết 01/8/1993 Tày Đại học SP Âm nhạc SP Âm nhạc Khá X X

IV Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Địa lý

1 Hà Thị Kim Hoài 9/4/1997 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học Khá Không Không

2 Hoàng Thị Nhấn 5/20/1991 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

Yên Cốc, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Cốc, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Thái Nguyên

Toán học  
(Có CC 
NVSP)

Giáo viên THCS 
dạy Toán học - 

hạng III 

Trường THCS
Phú Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Giảo, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Giảo, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Sư phạm 
Toán học

Sư phạm Toán 
học

Giáo viên THCS 
dạy Toán học - 

hạng III 

Trường THCS
Tân An

Người dân tộc thiểu 
số 

Hùng Tiến, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hùng Tiến, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm Ngữ 
văn

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - 

hạng III 

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Tổ 5, TT Mèo Vạc
Mèo Vạc, Hà Giang

Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Văn học (Có 
CC NVSP)

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - 

hạng III 

Trường THCS
Hòa Phú

Con dể liệt sỹ
Có CC NVSP

Làng Mãn 2, Thái Hòa, Hàm 
Yên, Tuyên Quang

Làng Mãn 2, Thái Hòa, Hàm 
Yên, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm Ngữ 
văn

Sư phạm Ngữ 
văn

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - 

hạng III 

Trường THCS 
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Ho, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Ho, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm Ngữ 
văn

Sư phạm Ngữ 
văn

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - 

hạng III 

Trường 
PTDTBT THCS 

Kiên Đài

Có chứng chỉ 
tiếng dân tộc 

Mông

Nà Ngày, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Ngày, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học dân lập 
Phú Xuân

Văn học (Có 
CC NVSP)

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - 

hạng III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Phú, Thổ Bình, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Bản Phú, Thổ Bình, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

ĐHSP Thái 
Nguyên

Trung 
bình

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - 

hạng III 

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Pác cuồng, Yên Thịnh, Chợ 
Đồn, Bắc Kan

Pác cuồng, Yên Thịnh, Chợ 
Đồn, Bắc Kan

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - 

hạng III 

Trường THCS
Hòa Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Nghệ thuật TW

Giáo viên THCS 
dạy Âm nhạc - 

hạng III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Tân Quang, Vĩnh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Quang, Vĩnh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Nghệ thuật TW

Giáo viên THCS 
dạy Âm nhạc - 

hạng III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Thiện, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thiện, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Nghệ thuật TW

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Âm nhạc - 

hạng III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Lùng, Chu Hương, Ba 
Bể, Bắc Kạn

Bản Lùng, Chu Hương, Ba 
Bể, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên THCS 
dạy Âm nhạc - 

hạng III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Chúa, Phúc Sơn
Lâm Bình, Tuyên Quang

Bản Chúa, Phúc Sơn
Lâm Bình, Tuyên Quang

ĐHSP
Nghệ thuật TW

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Âm nhạc - 

hạng III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Dần, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Dần, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Sư phạm Địa 
lý

Sư phạm Địa 
lý

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Địa lý - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Đâmg Hồng 3, Ngọc Hội, 
chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đâmg Hồng 3, Ngọc Hội, 
chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm Địa 
lý

Sư phạm Địa 
lý

Giáo viên THCS 
dạy Địa lý - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

3 Hoàng Thị Xuyên 8/7/1995 Tày Đại học Khá X X

V Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công dân

1 Nguyễn Thị Nở 9/4/1996 Tày Đại học Khá X X

2 Hoàng Thị Phương 10/14/1995 Dao Đại học Không X

3 Trần Thị Phương 7/8/1994 Tày Đại học X X

4 Giá Thị Tiên 11/22/1991 Tày Đại học Khá X X

5 Hoàng Thu Thảo 11/18/1993 Tày Đại học Khá X X

6 Hà Văn Thế 9/25/1986 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học TB Khá X X

7 Nông Thị Trang 5/19/1996 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học Khá X X

8 Nông Thị Thu Uyên 8/7/1998 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học Khá Không Không

9 Lục Văn Vinh 10/28/1994 Tày Đại học Khá X X

VII Vị trí việc làm: Giáo viên THCS dạy Vật lý hạng III

1 Phạm Khánh Hòa 4/19/1997 Kinh Đại học Khá X X

VIII Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng dạy Thể dục

Khun Cang, Ngọc Hội, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đâmg Hồng 2, Ngọc Hội, 
chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm Địa 
lý

Sư phạm Địa 
lý

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Địa lý - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Kè, Lăng Can, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Bản Kè, Lăng Can, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Cuôn 2, Ngọc Phái, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

Bản Cuôn 2, Ngọc Phái, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Trung 
bình

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Dài, Yên Thịnh, Chợ Đồn, 
Bắc Kạn

Nà Dài, Yên Thịnh, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Trung 
bình

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Chợ Lèng, Quảng Khê, Ba 
Bể, Bắc Kạn

Chợ Lèng, Quảng Khê, Ba 
Bể, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm 
Giáo dục 
công dân

Sư phạm Giáo 
dục công dân

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nặm Chá, TT Lăng Can, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Nặm Chá, TT Lăng Can, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Tổ 10, Na Hang, Na Hang, 
Tuyên Quang

Tổ 10, Na Hang, Na Hang, 
Tuyên Quang

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Hùng Tiến, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Hùng Tiến, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Giáo dục 
công dân

Giáo dục công 
dân

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Lạc, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Lạc, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Giáo dục 
công dân

Giáo dục công 
dân

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Dài, Yên Thịnh, Chợ Đồn, 
Bắc Kạn

Nà Dài, Yên Thịnh, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Đào Viện, Yên Sơn, Tuyên 
Quang

Đào Viện, Yên Sơn, Tuyên 
Quang

Trường ĐH Tân 
Trào

Vật lý học 
(Có CCBD 

NVSP)

Vật lý - Môi 
trường

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Vật ký hạng 

III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Có CCBD 
NVSP
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Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

1 Dương Mạnh Cường 10/28/1997 Tày Đại học Khá X X

2 Hoàng Văn Doanh 29/3/1987 Tày Đại học Khá VLVH X X

3 Mạc Thị Thảo 02/9/1989 Tày Đại học Huấn luyện Khá X X

IX Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học

1 Cao Anh Tuấn 06/7/1984 Tày Đại học Tin học Tin học TB Khá VLVH X ĐH

XI Vị trí việc làm: Kế toán viên hạng III

1 Ma Thị Bình 08/8/1983 Tày Đại học Kế toán Kế toán TB Khá VLVH X X

2 Nguyễn Thị Châu 10/11/1987 Kinh Đại học Kế toán Kế toán Khá VLVH X X

3 Quan Thị Hằng 11/19/1994 Tày Đại học Kế toán Kế toán Giỏi Không X

4 Nguyễn Thị Hoa 16/01/1985 Kinh Đại học Kế toán TB Khá VLVH X X

5 Đỗ Thanh Huyền 14/8/1988 Kinh Đại học Kế toán Kế toán TB Khá VLVH X X

6 Ma Thị Nự 1/12/1986 Tày Đại học Kế toán X X

7 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 06/4/1980 Tày Đại học Tại chức Không X

8 Tề Văn Trường 02/9/1984 Tày Đại học Kế toán VLVH X X

D Đơn vị sự nghiệp khác

I Vị trí việc làm: Phụ trách Khuyến nông, trồng trọt, lâm sinh

Nà Cọ, Hoàng Trĩ, Ba Bể, 
Bắc Kạn

Nà Cọ, Hoàng Trĩ, Ba Bể, 
Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục thể 
chất

Giáo dục thể 
chất

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy thể dục hạng 

III

Trường THCS 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Áng, Đồng Lạc, Chợ Đồn, 
Bắc Kạn

Nà Áng, Đồng Lạc, Chợ Đồn, 
Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục thể 
chất

Giáo dục thể 
chất

Giáo viên THCS 
dạy thể dục hạng 

III

Trường 
PTDTBT THCS 

Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầu Cầu, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đầu Cầu, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐH Thể dục thể 
thao Bắc Ninh

Huấn luyện thể 
thao (có 

CCBD NVSP)

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy thể dục hạng 

III

Trường THCS 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Có chứng chỉ 
bồi dưỡng 

NVSP

Kim Quang, Kim Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Kim Quang, Kim Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Giáo viên THCS 
dạy Tin học - hạng 

III

Trường 
PTDTBT THCS 

Tri Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHCN
Hà Nội

Kế toán viên
hạng III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Đoàn Kết, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đoàn Kết, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHCN
Hà Nội

Kế toán viên
hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Chính 
quy

Kế toán viên
hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Coóc, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Coóc, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
KT&QTKD

ĐH Thái Nguyên

Kế toán
tổng hợp

Kế toán viên
hạng III

Trường THCS
Hòa Phú

Vĩnh Thiện, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thiện, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHCN
Hà Nội

Kế toán viên
hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Khuổi giả, Đồng Thắng, Chợ 
Đồn, Bắc Kan

Khuổi giả, Đồng Thắng, Chợ 
Đồn, Bắc Kan

Đại học 
KT&QTKD

ĐH Thái Nguyên

Kế toán
tổng hợp

Trung 
bình

Chính 
quy

Kế toán viên
hạng III

Trường THCS
Hòa Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Phúc Tâm, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Phúc Tâm, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
 Đà Lạt

Tài chính
Kế toán

Tài chính
Kế toán

Trung 
bình

Kế toán viên
hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Tổ 5, TT Mèo Vạc
Mèo Vạc, Hà Giang

Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐH
KTQD

Kế toán
tổng hợp

Trung 
bình

Kế toán viên
hạng III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

1 Trần Thị Thúy Hà 14/9/1992 Tày Thạc sĩ

2 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/9/1994 Kinh Khá

3 Triệu Văn Huy 16/02/1990 Tày Lâm sinh Lâm sinh

4 Nông Đức Kiện 20/01/2000 Tày Trồng trọt

5 Đào Thị Thảo 24/3/1992 Kinh Đại học Khoa học cây trồngKhá B

II Vị trí việc làm: Nghiệp vụ Văn hóa, văn nghệ

1 Phạm Ngọc Huyền 04/8/2000 Kinh Đại học Khá

2 Tô Hồng Lam 13/11/1998 Tày Đại học Khá Không

3 Ma Thị Thu 21/10/1996 Tày Khá

III Vị trí việc làm: Nghiệp vụ thể dục thể thao

1 Nông Thị Huyền 21/02/1993 Tày Khá Không Không

(Ấn định danh sách gồm 389 người)

Xã Phú Bình, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đoàn Kết, xã Phú 
Bình, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Học viện nông 
nghiệp Việt Nam

Kinh tế nông 
nghiệp

Kinh tế nông 
nghiệp

Chính 
quy 

Phụ trách Khuyến 
nông, trồng trọt, 

lâm sinh

Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp

Tiếng 
Anh B

ƯDCNTTC
B

Người dân tộc 
thiểu số

Xã Phúc Thịnh,huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tụ, xã Phúc 
Thịnh,huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Nông 
lâm Bắc Giang

Đại 
học

Khoa học cây 
trồng

Khoa học cây 
trồng

Chính 
quy 

Phụ trách Khuyến 
nông, trồng trọt, 

lâm sinh

Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp

Tiếng 
Anh A2

ƯDCNTTC
B

Xã Tân An, huyện Chiêm 
Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Thôn An Thái, xã Tân 
An, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Lâm 
nghiệp

Đại 
học

Trung 
bình

Chính 
quy 

Phụ trách Khuyến 
nông, trồng trọt, 

lâm sinh

Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp

Tiếng 
Anh B

ƯDCNTTC
B

Người dân tộc 
thiểu số

Xã Hòa Phú, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Lăng Quậy, xã Hòa 
Phú, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Nông 
lâm Thái 
Nguyên

Đại 
học

Khoa học 
cây trồng

Trung 
bình

Chính 
quy 

Phụ trách Khuyến 
nông, trồng trọt, 

lâm sinh

Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp

Tiếng 
Anh B

ƯDCNTTC
B

Người dân tộc 
thiểu số

Xã Vinh Quang, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Vĩnh Tài, thị trấn 
Vĩnh Lộc,huyện Chiêm 
Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Học viện nông 
nghiệp Việt Nam

Khoa học 
cây trồng

Chính 
quy 

Phụ trách Khuyến 
nông, trồng trọt, 

lâm sinh

Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp

Tiếng 
Anh C

Thôn Phố Chinh, Vinh 
Quang, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Thôn Phố Chinh, Vinh 
Quang, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Đại học Văn hóa 
Hà Nội

Quản lý văn 
hóa

Chính sách văn 
hóa và quản lý 

nghệ thuật

Chính 
quy

Nghiệp vụ Văn 
hóa, văn nghệ

Trung tâm Văn 
hóa Truyền 

thông và Thể 
thao 

Tiếng 
Anh B1

ƯDCNTTC
B

Xã Kiến Thiết, huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Làng Làm, xã Kiến 
Thiết, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Văn 
hóa Hà Nội

Văn hóa 
các Dân tộc 

thiểu số 
Việt Nam

Quản lý văn 
hóa vùng 

dân tộc thiểu 
số 

Chính 
quy

Nghiệp vụ Văn 
hóa, văn nghệ

Trung tâm Văn 
hóa Truyền 

thông và Thể 
thao 

Tiếng 
Anh B1

Người dân tộc 
thiểu số

Xã Minh Quang, huyện 
Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Vĩnh Lim, thị trấn 
Vĩnh Lộc,huyện Chiêm 
Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Văn 
hóa Hà Nội

Đại 
học

Văn hóa 
các Dân tộc 

thiểu số 
Việt Nam

Quản lý văn 
hóa vùng 

dân tộc thiểu 
số 

Chính 
quy

Nghiệp vụ Văn 
hóa, văn nghệ

Trung tâm Văn 
hóa Truyền 

thông và Thể 
thao 

Tiếng 
Anh A2

ƯDCNTTC
B

Người dân tộc 
thiểu số

Xã Năng Khả, huyện Na 
Hang, tỉnh Tuyên Quang

Xã Năng Khả, huyện Na 
Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư 
phạm Thể dục 

thể thao Hà 
Nội

Đại 
học

Giáo dục 
thể chất

Giáo dục thể 
chất

Chính 
quy

Nghiệp vụ thể dục 
thể thao

Trung tâm Văn 
hóa Truyền 

thông và Thể 
thao 

Người dân tộc 
thiểu số



UBND HUYỆN CHIÊM HÓA 

HỘI ĐỒNG TDVC 

Số: 869/BC-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Chiêm Hóa, ngày 21 tháng 8 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển  
viên chức (Vòng 1) huyện Chiêm Hóa năm 2023  

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa; 

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chiêm Hóa về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện 

Chiêm Hóa năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 20/8/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chiêm Hóa về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện 

Chiêm Hóa năm 2023; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa báo cáo kết quả thẩm định 

hồ sơ dự tuyển viên chức, như sau: 

I. Kết quả kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện thực hiện việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ 

dự tuyển theo đúng quy định tại Điều 9, Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ thể: 

1. Hồ sơ đủ điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa 

năm 2023. 

 - Đối tượng 1 (đối tượng ưu tiên theo điểm c, Khoản 3, Điều 3 Nghị quyết số 

12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang): 
16 người, cụ thể: 

+ Vị trí Giáo viên Mầm non - Hạng III: 06 người; 

+ Vị trí Giáo viên Tiểu học dạy Văn hóa - Hạng III: 08 người; 

+ Vị trí Giáo viên THCS dạy Địa lý - Hạng III: 01 người; 

+ Vị trí Giáo viên THCS dạy Thể dục - Hạng III: 01 người; 
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- Đối tượng 2 (đối tượng khác): 389 người, cụ thể 

+ Vị trí Giáo viên Mầm non - Hạng III: 292 người;  

+ Vị trí Giáo viên Tiểu học dạy Văn hóa - Hạng III: 46 người; 

+ Vị trí Giáo viên Tiểu học dạy Tin học - Hạng III: 02 người; 

+ Vị trí Giáo viên THCS dạy Âm nhạc - Hạng III: 05 người;. 

+ Vị trí Giáo viên THCS dạy Địa lý - Hạng III: 03 người; 

+ Vị trí Giáo viên THCS dạy Giáo dục công dân - Hạng III: 09 người; 

+ Vị trí Giáo viên THCS dạy Ngữ văn - Hạng III: 07 người;. 

+ Vị trí Giáo viên THCS dạy Tin học - Hạng III: 01 người; 

+ Vị trí Giáo viên THCS dạy Toán - Hạng III: 03 người; 

+ Vị trí Giáo viên THCS dạy Thể dục - Hạng III: 03 người; 

+ Vị trí Giáo viên THCS dạy Vật lý - Hạng III: 01 người; 

+ Vị trí Kế toán viên - Hạng III: 08 người 

+ Vị trí Nghiệp vụ TDTT-Huấn luyện viên (Trung tâm VH-TT&TT): 01 người; 

+ Vị trí Nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ - Hướng dẫn viên văn hóa (Trung tâm 

VH-TT&TT) - Hạng III: 03 người; 

+ Vị trí Phụ trách khuyến nông, trồng trọt, lâm sinh (Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp) - Hạng III: 05 người; 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Hồ sơ không đủ điều kiện: Không 

II. Lưu trữ hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Hồ sơ sau kiểm tra, thẩm định được lưu trữ tại Phòng Nội vụ. Hội đồng 

tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023 đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 
ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét 

tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa trân trọng báo cáo./. 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (Báo cáo); 
- Lưu: NV, HĐTD 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Hà Thị Minh Quang 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN (VÒNG 2) VIÊN CHỨC HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023 (Đối tượng 1)

(Kèm theo Báo cáo 869/BC-HĐTD ngày 21/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa)

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Cấp học Mầm non

I Vị trí việc làm: Giáo viên Mầm Non hạng III

1 Ma Thị Diễm 6/13/1996 Tày ĐH Giỏi Anh B

2 Nông Hoàng Hằng 02/11/1999 Tày ĐH Giỏi

3 Hoàng Thị thanh Lam 11/29/2001 Tày ĐH Giỏi

4 Lục Thu Phương 10/26/2000 Tày ĐH Giỏi

5 Hà Thị Tâm 6/25/1996 Tày ĐH Giỏi Anh B B

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA 
HỘI ĐỒNG TDVC

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

Thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Trường Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Tân Mỹ

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Trung Lợi, xã Trung 
Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Trung Lợi, xã Trung 
Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Hòa An

Chứng 
nhận đạt 

chuẩn đầu 
ra tiếng 

Anh

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nhân Thọ 2, xã Yên 
Nguyên, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nhân Thọ 2, xã Yên 
Nguyên, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Yên Nguyên

Chứng 
nhận đạt 

chuẩn đầu 
ra tiếng 

Anh

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Ngày, xã Trung 
Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nà Ngày, xã Trung 
Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Trung Hòa

Chứng 
nhận đạt 

chuẩn đầu 
ra tiếng 

Anh

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Trung Vượng 1, xã 
Trung Hòa, huyện Chiêm 
Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Trung Vượng 1, xã 
Trung Hòa, huyện Chiêm 
Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Sao Mai

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

6 Nguyễn Thị Trang 7/23/2001 Kinh ĐH Xuất sắc

B Cấp học Tiểu học

I Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa

1 Trần Hương Giang 6/26/1999 Kinh ĐH Xuất sắc

2 Vũ Hồng Huế 03/2/2001 Tày ĐH Xuất sắc

3 Chẩu Văn Kiểm 13/10/2001 Tày ĐH Giỏi

4 Ma Thị Lim 8/11/2001 Tày ĐH Xuất sắc

5 Hoàng Thị Hồng Ngát 7/18/2001 Tày ĐH Giỏi

Thôn Kim Quang, xã Kim 
Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Kim Quang, xã Kim 
Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
Quy

Giáo viên mầm 
non hạng III

Trường Mầm 
non Tri Phú

Chứng 
nhận đạt 

chuẩn đầu 
ra tiếng 

Anh

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Trung Tâm, xã Phúc 
Thịnh, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Trung Tâm, xã Phúc 
Thịnh, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Tân Thịnh

TOEFL 
ITP

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Hòa An

Anh - Bậc 
3

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Cuôn, xã Hà Lang, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Cuôn, xã Hà Lang, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Yên Lập

TOEFL 
ITP

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bản Ba, xã Tri Phú, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bản Ba, xã Tri Phú, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS Linh 
Phú

Anh - Bậc 
3

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Pá Tao, xã Hòa An, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Pá Tao, xã Hòa An, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Hòa An

TOEFL 
ITP

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

6 Hoàng Phương Thảo 12/8/2001 Tày ĐH Xuất sắc Không

7 Ma Thị Thắm 9/25/2001 Tày ĐH Giỏi

8 Lục Thị Thùy Trang 6/9/2001 Nùng ĐH Giỏi

C Cấp học THCS

I Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Địa lý

1 Hà Thị Nhường 12/16/1995 Dao Đại học Giỏi IC3

II Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng dạy Thể dục

1 Ma Thị Hồng Mai 12/8/2001 Tày Đại học Giỏi Không

(Ấn định danh sách gồm 16 người)

Thôn Tân Hội, xã Tân An, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tân Hội, xã Tân An, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội 

2

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Yên Nguyên

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bảu, xã Hùng Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bảu, xã Hùng Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường Tiểu học 
Vinh Quang

TOEFL 
ITP

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Kim Quang, xã Kim 
Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Kim Quang, xã Kim 
Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
Quy

Giáo viên Tiểu 
học dạy Văn hóa - 

Hạng III

Trường 
TH&THCS 
Bình Nhân

TOEFL 
ITP

ƯDCNTT
CB

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Ôm, xã Liên Hiệp, 
huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang

Thôn Nà Ôm, xã Liên Hiệp, 
huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang

Đại học sư phạm 
- Đại học Thái 

Nguyên

Sư phạm Địa 
lý

Sư phạm Địa 
lý

Chính 
Quy

Giáo viên THCS 
dạy Địa lý - hạng 

III

Trường THCS 
Tân Mỹ

Tiếng 
Anh A2

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nặm Kép, xã Hùng Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nặm Kép, xã Hùng Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học sư phạm 
Hà Nội

Giáo dục thể 
chất

Giáo dục thể 
chất

Chính 
Quy

Giáo viên THCS 
dạy thể dục hạng 

III

Trường THCS 
Ngọc Hội

Tiếng 
Anh Bậc 

3

Theo điểm C, Khoản 
3, Điều 3, Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 

20/12/2021 của 
HĐND tỉnh Tuyên 

Quang
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN (VÒNG 2) VIÊN CHỨC HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023 (Đối tượng 2)

(Kèm theo Báo cáo 869/BC-HĐTD ngày 21/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa)

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Cấp học Mầm non

I Vị trí việc làm: Giáo viên Mầm Non hạng III

1 Vũ Hà Anh 27/11/1996 Kinh Khá X X

2 Nguyễn Thị Minh Anh 22/12/2000 Kinh Khá Không X

3 Đinh Thị Kim Anh 28/9/1986 Kinh Đại học Khá VLVH X X

4 Triệu Thị Ánh 08/9/1985 Tày Khá VLVH X X

5 Hà Ngọc Ánh 21/12/1999 Tày Đại học Khá Không X

6 Ma Thị Ân 5/18/1985 Tày Khá VLVH X X

7 Nông Thị Ban 04/3/1990 Tày Giỏi VLVH X X

8 Nguyễn Thị Bảy 12/9/1989 Tày Khá VLVH X X

9 Ma Thị Bấm 15/12/1991 Tày Khá VLVH X X

10 Phạm Thị Bình 25/5/1985 Kinh TB Khá VLVH X X

11 Quan Thị Bộ 28/01/1988 Tày Khá VLVH X X

12 Triệu Thị Cúc 11/7/1990 Tày Khá VLVH X X

13 Hoàng Thị Cúc 20/11/1987 Tày Khá VLVH X X

14 Mã Thị Cương 24/01/1983 Tày Khá VLVH X X

15 Phạm Thị Chang 23/02/1994 Kinh Khá VLVH X X

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA 
HỘI ĐỒNG TDVC

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

Noong Phường, Minh Quang, 
Lâm Bình,

Tuyên Quang

Noong Phường, Minh Quang, 
Lâm Bình,

Tuyên Quang

Cao đẳng Vĩnh 
Phúc

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Thôn Tụ, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tụ, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Đồng Lũng, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Lũng, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Khun Mạ, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Khun Mạ, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Yên Nguyên, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Yên Nguyên, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Cuôn, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Cuôn, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐ Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Soi Đúng, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Soi Đúng, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Mèo, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Mèo, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Càng Nộc, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Càng Nộc, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Ngầu I, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ngầu I, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Đại Đồng, Ngọc Hồi, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại Đồng, Ngọc Hồi, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

16 Hà Thị Chanh 5/20/1984 Tày TB Khá X X

17 Ma Thị Chanh 23/8/1990 Tày Đại học Khá VLVH X X

18 Ma Thị Chăng 21/6/1988 Tày Khá VLVH Không X

19 Quan Thị Chi 09/9/1989 Tày Khá VLVH X X

20 Bùi Thị Chiêm 07/10/1986 Kinh Khá VLVH X X

21 Ma Thị Chương 24/3/1985 Tày Khá VLVH X X

22 Quân Thị Danh 10/07/1993 Tày Khá X X

23 Quan Thị Diễn 10/6/1991 Tày Giỏi VLVH X Không

24 Ma Thị Hồng Diện 29/8/1988 Tày Khá X X

25 Hà Thị Diệp 25/11/1989 Tày Khá VLVH X X

26 Ma Thị Hương Diệu 16/4/1996 Tày Khá Không Không

27 Hà Thị Xuân Diệu 20/6/2000 Tày Đại học Khá Không X

28 Ma Thị Dinh 27/7/1987 Tày Khá VLVH X X

29 Lương Thị Kim Doan 5/25/1988 Tày Giỏi VLVH X X

30 Nguyễn Thị Phương Dung 29/9/1994 Tày TB Khá X X

31 Ma Thị Dung 03/9/1989 Tày Đại học Khá VLVH X X

32 Quan Thi Dung 17/02/1992 Tày Giỏi VLVH X X

33 Hoàng Thị Duyên 7/4/1984 Tày TB Khá VLVH X X Con thương binh

Gia Kè, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Gia Kè, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Khây 1, Kiên Đài, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Khây 1, Kiên Đài, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình Minh, Minh Quang
Lâm Bình, Tuyên Quang

Bình Minh, Minh Quang
Lâm Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Thoi, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Thoi, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Ba Hai, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ba Hai, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Nhân Lý

Con nạn nhân chất 
độc da cam

Nà Lụng, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Lụng, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Minh, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Minh, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Phổ Vền, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nhật Tân, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Quý, Vĩnh lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Quý, Vĩnh lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Cao đẳng SP 
Tuyên Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Soi Trinh, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Soi Trinh, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Đồng Hương, Phúc Thịnh 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Hương, Phúc Thịnh 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

An Thịnh, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

An Thịnh, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Lừa, Hòa An, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Nà Lừa, Hòa An, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Cầu Mạ, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Cầu Mạ, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Đon Tá, Minh Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đon Tá, Minh Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đại học Hùng 
Vương

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

34 Hoàng Thị Duyên 12/18/1984 Tày Khá X X

35 Seo Thị Dự 09/6/1997 Tày Đại học Khá X X

36 Trần Thị Dương 17/10/1993 Tày Khá VLVH X X

37 Hà Thị Đẹp 09/01/1993 Tày Khá VLVH X X

38 Hà Thị Đoan 18/01/1988 Tày Đại học Khá VLVH X X

39 Ma Thị Đôi 29/5/1984 Tày Khá VLVH X X

40 Hứa Thị Giang 06/10/1989 Tày Khá VLVH X X

41 Ma Thị Hương Giang 28/02/1993 Tày Khá VLVH X X

42 Nông Thị Giang 27/3/1992 Tày Khá VLVH X X

43 Đặng Thị Thu Hà 20/8/1993 Dao Khá VLVH X X

44 Hà Thị Hà 20/12/1991 Tày Khá VLVH Không X

45 Lý Thị Hải 09/8/1989 Tày Khá VLVH X X

46 Hà Thị Hanh 01/11/1987 Tày Khá VLVH X X Con thương binh

47 Phạm Thị Hạnh 07/10/1995 Kinh Khá X X

48 Ninh Thị Hạnh 21/8/1977 Kinh Khá VLVH X X

49 Quan Thị Mỹ Hạnh 17/12/1995 Tày TB Khá X X

50 Dương Thị Hằng 21/11/1985 Kinh Khá VLVH X X

51 Bùi Thị Hằng 21/9/1993 Kinh Khá X X

Phố Chinh, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Phố Chinh, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Nhà trẻ 
mẫu giáo Trung 

ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Lừa, Trung Hà, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Lừa, Trung Hà, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Tháng, Trung Hà, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Tháng, Trung Hà, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Húc, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Húc, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Pắc Kéo, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Kim Quang, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Giàng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Giàng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nông Tiến 2, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 2, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Lạc, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Lạc, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Lăng Cuồng, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Lăng Cuồng, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Lếch, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Lếch, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Lăng Luông, Tân Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Lăng Luông, Tân Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

Khun Trại, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Khun Trại, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Hạ Đồng, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Hạ Đồng, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Nghiên, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Nghiên, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Đại Đồng, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại Đồng, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang



Page 7

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

52 Nông Thị Hằng 17/12/1992 Tày Khá VLVH X X

53 Đồng Thị Hằng 05/9/1993 Tày TB Khá X X

54 Nông Diễm Hằng 02/6/1998 Tày Đại học Khá X X

55 Đinh Thị Hậu 6/22/1992 Tày Khá VLVH X X

56 Trần Thị Hiên 20/7/1985 Kinh Giỏi VLVH X X

57 Hoàng Thị Hiền 06/4/1989 Tày Khá VLVH Không Không

58 Ma Thị Hiền 6/9/1989 Tày Giỏi X X

59 Trần Thị Hiền 11/10/1989 Tày Khá VLVH X X

60 Đặng Thị Hiền 25/02/1977 Dao Đại học Khá VLVH X X

61 Ma Thị Ngọc Hiển 24/6/1993 Tày Đại học Khá X X

62 Vũ Thị Hiền 20/5/1978 Kinh Khá VLVH X X

63 Hoàng Thị Hiệp 22/12/1994 Tày CĐSP Hà Giang TB Khá X X

64 Dương Thị Hiếu 05/4/1998 Tày Đại học Khá X X

65 Tô Thị Vân Hoa 03/9/1988 Tày Khá X X

66 Triệu Thị Hoa 19/02/1989 Dao Khá VLVH X X

67 Ma Thị Hoa 10/11/1986 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

68 Lưu Thị Hoa 03/6/1991 Kinh Khá VLVH X X

69 Lương Thị Hoa 05/10/1989 Tày Khá VLVH X X

Lăng Khán, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Lăng Khán, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuổi Đấng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuổi Đấng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Hồng, Bằng Phúc, Chợ 
Đồn, Bắc  Kạn

Nà Hồng, Bằng Phúc, Chợ 
Đồn, Bắc  Kạn

 ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Ngọc An, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ngọc An, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Con TB
hạng  4/4

Bản Sao, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Sao, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Đẩu, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Đẩu, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà 
Giang

Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà 
Giang

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Đồng Hương, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Hương, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Hùng 
Vương

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Hùng Dũng, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hùng Dũng, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Tổ 4, TT Tam Sơn, huyện 
Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Tổ 4, TT Tam Sơn, huyện 
Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Chiến Thắng, Phủ Thông, 
Bạch Thông, Bắc Kạn

Chiến Thắng, Phủ Thông, 
Bạch Thông, Bắc Kạn

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tổ Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Lộc, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuôn Khoai, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Khun Vai, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khun Vai, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Pồng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Pồng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Tù, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Tù, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Liên Kết, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Liên Kết, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

70 Quan Thị Hoa 13/7/1990 Tày Khá VLVH X X

71 Chu Thị Hoa 19/4/1992 Dao Khá VLVH X X

72 Hà Thị Thanh Hoa 26/11/1990 Tày Giỏi VLVH X X

73 Bàn Thị Hòa 25/3/1989 Dao Khá X X

74 Quan Thị Hòa 9/9/1990 Tày Khá VLVH X X

75 Triệu Thị Thu Hòa 25/11/1992 Tày Khá VLVH Không Không Con thương binh

76 Lương Thị Hoài 17/10/1992 Tày TB Khá X X

77 Hoàng Thị Hoan 05/5/1985 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học Từ xa X X

78 Quan Thị Hoan 16/9/1988 Tày Khá VLVH X X

79 Mai Thị Hoản 07/10/1986 Kinh Khá VLVH X X

80 Linh Thị Hòe 17/7/1991 Tày Khá VLVH Không Không

81 Vũ Ngọc Hồi 10/14/1995 Kinh Khá VLVH X X

82 Lục Thị Hồi 02/10/1983 Tày Khá VLVH X X

83 Hà Hương Hồi 24/2/1997 Tày Đại học Khá VLVH Không Không

84 Ma Thị Hôn 01/7/1993 Tày Khá X X

85 Trần Thị Hồng 01/12/1981 Kinh Khá VLVH X X

86 Lục Thị Hồng 11/4/1991 Tày Giỏi VLVH X X

87 Ma Thị Hồng 27/01/1991 Tày Giỏi VLVH X X

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuổi Lầy, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Khuổi Lầy, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Càng Nộc, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Càng Nộc, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Phổ Vền, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Phổ Vền, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Cao Khánh, An Phú, Lục 
Yên, Yên Bái

Ngô Xá, Long Châu, Yên 
Phong, Bắc Ninh

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bảo Ninh, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bảo Ninh, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Trung 
bình

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình An, Bình Nhân, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bình An, Bình Nhân, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Phú, Thổ Bình, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Bản Phú, Thổ Bình, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Tân Minh, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tân Minh, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Thôn Bục, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Bục, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Cầy, Nà Phặc, Ngân Sơn, 
Bắc Kan

Bản Cầy, Nà Phặc, Ngân 
Sơn, Bắc Kan

Đai học Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Tho, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tho, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Soi Đúng, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Soi Đúng, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Bố nhiễm CĐDC 
81%

Đồng Cọ, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Cọ, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

88 Ma Thị Diệp Hồng 01/01/1994 Tày Đại học TB VLVH X X

89 Quan Thị Huyên 23/12/1988 Tày Khá VLVH X X

90 Nông Thị Huyền 03/12/1988 Tày Khá VLVH X X

91 Ma Thị Huyền 08/11/1992 Tày Giỏi X X

92 Lương Thị Thanh Huyền 18/7/1992 Kinh TB Khá X X

93 Nông Thị Huyền 24/3/1983 Tày Khá X X

94 Ma Thị Hưng 13/3/1993 Tày Khá VLVH X Không

95 Đặng Thị Hương 20/3/1996 Kinh Đại học Khá X X

96 Hoàng Thị Hương 13/8/1988 Tày Khá VLVH X X

97 Đặng Thùy Hương 15/11/1989 Tày Khá VLVH X X

98 Ma Thị Thu Hương 10/10/1994 Tày Đại học Khá X X

99 Ma Thị Thúy Hương 05/11/1997 Tày Đại học Khá X X

100 Triệu Thị Hương 4/4/1998 Dao Đại học Khá Không X

101 Ma Thị Hương 8/8/1996 Tày Đại học Khá X X

102 Phạm Lan Hương 22/4/1991 Kinh Khá VLVH X X

103 Nông Thị Hương 24/10/1989 Tày Khá VLVH X X

104 Nông Thị Hương 16/3/1988 Tày TB Khá VLVH X X

105 Quan Thị Hường 22/5/1992 Tày Khá VLVH X X

Làng Ngõa, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ngõa, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Giàng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Giàng, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh An, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh An, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Pác Có, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Pác Có, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Cao đẳng Vĩnh 
Phúc

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Kim Ngọc, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Kim Ngọc, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Lang Chang, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Lang Chang, Hòa Phú Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Hồng Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Nà Nghè, Hồng Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Bảo Ninh, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bảo Ninh, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Ngọc An, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Ngọc An, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Hòa, Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tân Hòa, Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiến Thành 1, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tiến Thành 1, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Biến, Phúc Sơn, Lâm 
Bình

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

An Ninh, Vinh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

An Ninh, Vinh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Gia đình thờ 
cúng liệt sỹ

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Nà Lụng, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Lụng, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Cốc, Yên Nguyên, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Cốc, Yên Nguyên, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Cao đẳng Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Bình, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Bình, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

106 Quan Thị Hường 28/7/1990 Tày Đại học Khá VLVH X X

107 Hoàng Thị Hường 11/7/1992 Tày Giỏi VLVH X X

108 Hà Thị Hường 14/7/1990 Tày Khá VLVH X X

109 Quan Thị Hữu 10/11/1990 Tày Khá VLVH X X Con thương binh

110 Hoàng Thu Khuyên 20/9/1993 Tày Khá VLVH X X

111 Hoàng Thị Lan 3/7/1994 Cao Lan Khá VLVH X X

112 Nguyễn Thị Lan 12/07/1984 Kinh Khá VLVH X X

113 Triệu Thị Lan 26/3/1993 Tày TB Khá X X

114 Quân Thị Lành 18/5/1991 Tày Giỏi VLVH X X

115 Ma Thị Lê 1/1/1988 Tày Đại học Khá VLVH X X

116 Ma Thị Liệu 30/3/1969 Tày Khá VLVH X X

117 Hoàng Thị Linh 15/6/1996 Kinh Khá X X

118 Lương Thùy Linh 03/6/1996 Tày Giỏi VLVH X X

119 Hoàng Thị Linh 22/6/1989 Tày Khá VLVH X X

120 Quan Thị Loan 26/12/1990 Tày Đại học Khá VLVH X X

121 Vi Thị Loan 23/12/1992 Tày Khá VLVH X X

122 Cầm Thị Loan 10/5/1989 Thái TB Khá X X

123 Lê Thị Loan 28/12/1990 Kinh Khá VLVH X X

Bản Tụm, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Tụm, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Gia Kè, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Gia Kè, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Quý, Vĩnh lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Quý, Vĩnh lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn 7, Trung Môn, Yên 
Sơn, Tuyên Quang

Thôn 7, Trung Môn, Yên 
Sơn, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Nà Lung, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Lung, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôm Bưa, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôm Bưa, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Rỗm, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Hùng Tiến, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Thẳm, Kiên đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Thẳm, Kiên đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Nà Làng, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Làng, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Pác Cháng, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Pác Cháng, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình Thể, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bình Thể, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn 11, xã Trung Môn, Yên 
Sơn, Tuyên Quang

Hòa Phú, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

124 Lý Thị Loan 27/5/1996 Dao Đại học Khá X X

125 Nguyễn Thị Lơ 15/6/1979 Kinh Khá VLVH X X

126 Ma Thị Lụa 22/02/1984 Tày Giỏi VLVH X X

127 Đinh Thị Luyên 22/9/1995 Tày Đại học Khá VLVH X X

128 Hà Thị Luyến 30/8/1988 Tày Đại học Khá VLVH X X

129 Linh Thị Luyến 12/4/1992 Tày Khá VLVH X X

130 Lương Thị Luyện 23/7/1992 Tày Khá X X

131 Quân Thị Ly 5/5/1993 Tày Khá X X

132 Nông Thị Lỷ 27/5/1990 Tày Khá VLVH X X

133 Hoàng Thị Lỵ 21/11/1995 Tày Khá X X

134 Vũ Ngọc Mai 14/9/1997 Kinh Đại học Khá X X

135 Ma Thị Mai 15/5/1992 Tày Khá X X

136 Hoàng Thị Mai 12/9/1993 Tày Giỏi VLVH X X

137 Cu Thị Mậu 25/9/1989 Mông CĐSP Hà Giang Khá X X

138 Hoàng Thị Minh 21/4/1994 Tày TB Khá X X

139 Ma Thị Na 15/01/1988 Tày Đại học Khá VLVH X X

140 Ma Thị Năm 08/11/1992 Tày Khá VLVH X X

141 Ma Thị Nấm 30/9/1982 Tày Khá VLVH X X

An Ninh, Vinh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

An Ninh, Vinh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiên Hóa 2, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiên Hóa 2, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Nà Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Nà Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Đông Chót, Bằng Vân, Ngân 
Sơn, Bắc Kan

Đông Chót, Bằng Vân, Ngân 
Sơn, Bắc Kan

Đai học Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Lăng Lé, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Lăng Lé, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Phú Linh, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Phú Linh, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tin Kéo, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tin Kéo, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Đại Đồng, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại Đồng, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Thôn Rõm, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Rõm, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiến Thành 1, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiến Thành 1, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuôn Khoai, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuôn Khoai, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Hùng Dũng, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hùng Dũng, Hùng Mỹ, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Phú Linh, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Phú Linh, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Minh Quang, Lâm Bình, 
Tuyên Quang

Vĩnh Lim, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

142 Ma Thị Thu Niềm 10/11/2001 Tày Đại học Khá X X

143 Tô Thị Nụ 1/1/1996 Tày Khá X X

144 Lục Thị Nự 21/12/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

145 Hoàng Thị Nga 18/11/1989 Tày Khá VLVH X X

146 Lục Thị Nga 21/11/1995 Nùng Khá X X

147 Đặng Thúy Nga 17/7/1992 Dao Khá VLVH X X

148 Vũ Thị Nga 15/3/1985 Kinh Khá VLVH X X

149 Ma Thị Thanh Nga 15/6/1992 Tày Khá X X

150 Đỗ Thị Nga 23/8/1983 Kinh Khá VLVH X X

151 Nguyễn Thúy Nga 16/9/1998 Tày Đại học Khá X X

152 Ma Thị Ngân 01/8/1995 Tày Đại học Khá VLVH X X

153 Trần Thị Ngần 05/01/1990 Kinh Khá VLVH X X

154 Hà Thị Ngoan 25/11/1985 Tày Khá VLVH Không X

155 Mạc Thị Ngọc 22/9/1993 Tày Khá VLVH X X

156 Hoàng Lệ Ngọc 03/10/1993 Tày Giỏi VLVH Không X

157 Đàm Thị Ngôn 21/5/1990 Tày Giỏi VLVH X X

158 Hứa Minh Nguyệt 28/01/1991 Tày Khá VLVH X X

159 Trung Thị Nguyệt 06/9/1990 Tày Đại học Khá VLVH X X

Thôn Dỗm, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Dỗm, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Pài, Bằng Phúc, Chợ Đồn, 
bắc Kạn

Nà Pài, Bằng Phúc, Chợ Đồn, 
bắc Kạn

CĐ Cộng đồng 
Bắc Kạn

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Phán, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Phán, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình Minh, Bình Nhân
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bình Minh, Bình Nhân
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Soi Trinh, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Soi Trinh, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Hùng Tiến, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hùng Tiến, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Tri Phú, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Tiến Thành 1, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Nà Thôm, Thanh Tương, Na 
Hang, Tuyên Quang

Nà Thôm, Thanh Tương, Na 
Hang, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Quý, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Quý, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầm Hồng 2, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầm Hồng 2, Ngọc Hội
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Đồng Hương, Phúc Thịnh 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Hương, Phúc 
Thịnh, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Kết, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Bó, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Cao đẳng Vĩnh 
Phúc

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Kiên Đài
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ngọc Minh, Minh Quang
Lâm Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Ba Hai, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Ba Hai, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 



Page 13

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

160 Quan Thị Nguyệt 2/6/1987 Tày Đại học Khá VLVH X X

161 Ma Thị Nhăng 10/7/1989 Tày Khá VLVH X X

162 Hoàng Thị Nhất 8/5/1990 Tày Khá VLVH X X

163 Quan Thị Nhính 20/3/1988 Tày Giỏi VLVH X X

164 Ma Thị Nhính 08/11/1985 Tày Khá VLVH X X

165 Ma Thị Nho 30/9/1984 Tày Khá VLVH X X

166 Lương Thị Nhung 05/11/1982 Tày Khá VLVH X X

167 Đinh Thị Nhung 24/3/1984 Kinh Khá VLVH X X

168 Hà Thị Nhung 08/10/1991 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

169 Triệu Thùy Như 20/02/1997 Sán Dìu Khá X X

170 Phạm Thị Oanh 27/9/1985 Kinh Khá VLVH X X

171 Nông Thị Oanh 06/6/1983 Tày Đại học Khá VLVH X X

172 Nông Thị Oanh 26/12/1995 Tày Khá X X

173 Ma Thị Oanh 02/9/1990 Tày Đại học Khá VLVH X X

174 Triệu Thị Oanh 01/9/1994 Dao TB Khá X X

175 Nguyễn Thị Oanh 15/06/1986 Tày Đại học Khá VLVH X X

176 Hà Thị Phẩm 07/11/1983 Tày Khá VLVH X X

177 Ma Thị Phẩm 25/6/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

Bình An, Bình Nhân, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bình An, Bình Nhân, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Con Thương 
Binh (Không có 

Minh chứng

Yên Nguyên, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Yên Nguyên, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôm Bưa, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôm Bưa, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Hồng Quang, Lâm Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hồng Quang, Lâm Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Bưa, Lương Bằng, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

Nà Bưa, Lương Bằng, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Cao Bình, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Cao Bình, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tài, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Cây La, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Cây La, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Pò Đon, Yến Lạc
Na Rì, Bắc Kạn

Pò Đon, Yến Lạc
Na Rì, Bắc Kạn

CĐ Cộng đồng 
Bắc Kạn

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Nhân Thọ 2, Yên 
NguyênChiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Nhân Thọ 2, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Bó, Thổ Bình
Lâm Bình, Tuyên Quang

Nà Bó, Thổ Bình
Lâm Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Mã Lương, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Mã Lương, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Con đẻ của bệnh 
binh (41%)

Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

178 Ma Thị Phú 16/6/1992 Tày Giỏi VLVH Không X

179 Ma Thi Phức 13/6/1989 Tày CĐ Bắc Kạn Khá X X

180 Nguyễn Thị Phương 10/4/1991 Tày Đại học Khá X X

181 Hà Thị Phương 05/3/1989 Tày Khá VLVH X X

182 Trịnh Thị Lan Phương 01/12/1994 Kinh Đại học Giỏi VLVH X X

183 Triệu Thị Phương 19/12/1990 Dao Khá VLVH X X

184 Triệu Thị Phượng 16/11/1985 Dao Khá VLVH X X

185 Hà Thị Quy 16/11/1990 Tày Khá VLVH X X

186 Vũ Thị Quý 01/9/1986 Kinh Đại học Giỏi VLVH X X

187 Hà Thị Quý 12/9/1994 Tày Khá X X

188 Phan Thị Quỳnh 12/6/1995 Kinh TB Khá X X

189 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 04/01/1990 Kinh Khá VLVH X X

190 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 20/7/1994 Kinh Đại học Khá VLVH X X

191 Nguyễn Thị Quỳnh 01/12/1992 Kinh Giỏi VLVH X X

192 Hoàng Thị Diệu Quỳnh 23/7/1993 Tày Khá VLVH X X

193 Đinh Thị Rực 02/6/1982 Tày Khá VLVH X X

194 Quan Thị Sáng 24/12/1988 Tày Khá VLVH X X

195 Nguyễn Thị Sen 03/9/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

Bản Tháng, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Tháng, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuổi Nhang, Đồng Thắng, 
Chợ Đồn, Bắc Kạn

Khuổi Nhang, Đồng Thắng, 
Chợ Đồn, Bắc Kạn

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Chang, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Chang, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tây Bắc

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Kết, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thái, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Khun Vai, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Khun Vai, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Bó Củng, Kim Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bó Củng, Kim Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Coòng, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Coòng, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tạng Khiếc, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tạng Khiếc, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Nhân Lý

Làng Đẩu, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Đẩu, Hòa Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Ngà, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Tiên Hóa 1, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiên Hóa 1, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Tân Lập, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tân Lập, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

An Thịnh, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

An Thịnh, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Kim Quang, Kim Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Kim Quang, Kim Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nông Tiến 1, Trung Hà 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 1, Trung Hà 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

196 Đào Thị Sếnh 21/12/1996 Mông Đại học Khá X X

197 Bàn Thị Sinh 24/10/1994 Dao TB Khá X X

198 Ma Thị Sới 9/16/1992 Tày Khá VLVH X X

199 Hoàng Thị Sự 16/9/1988 Tày Khá VLVH X X

200 Mạc Thị Tách 06/10/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

201 Phạm Thị Tâm 20/7/1982 Tày Khá VLVH X X

202 Hoàng Thị Tấm 26/01/1996 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

203 Ma Thị Tiềm 15/7/1986 Tày Khá VLVH X X

204 Triệu Thị Tiên 25/11/1986 Dao Khá VLVH X X

205 Đặng Thị Tịnh 23/11/1974 Dao Khá VLVH X X

206 Quan Văn Tuấn 19/6/1987 Tày Đại học Khá VLVH X X

207 Lâm Thị Tuệ 02/10/1992 Tày Khá VLVH X X

208 Nông Thị Tuyến 16/9/1992 Tày Khá VLVH X X

209 Hoàng Thị Tuyết 09/01/1994 Tày TB Khá X X

210 Lương Thị Tuyết 29/9/1989 Tày Khá VLVH X X

211 Bùi Thị Tuyết 16/4/1990 Kinh Khá VLVH X X

212 Hoàng Thị Tươi 05/3/1992 Tày Khá VLVH X X

213 Tô Thị Thái 04/01/1994 Tày Khá X X

Khun Làn, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Khun Làn, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Biến, Phúc Sơn
Lâm Bình, Tuyên Quang

Thôn Biến, Phúc Sơn
Lâm Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Chúc, Hồng Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Nà Chúc, Hồng Quang, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Khây 1, Kiên Đài, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầm Hồng 1, Ngọc Hội, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiên Quang 1, Vinh Quang 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiên Quang 1, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Đài 1, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Đài 1, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Bảo, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Bảo, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Phia Xeng, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Phia Xeng, Hà Lang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khà, Kiên Đài,, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Khà, Kiên Đài,, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Na Héc, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình An, Bình Nhân
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bình An, Bình Nhân
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Con thương binh 
hạng 2/4

Bản Lai, Phúc Sơn, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Bản Lai, Phúc Sơn, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Đầu Cầu, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầu Cầu, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Ba, Tri Phú, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Bản Cham, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Trung 
ương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

214 Hà Thị Thanh 24/11/1991 Tày Khá X X

215 Nguyễn Thị Thao 02/9/1990 Tày Khá VLVH X X

216 Đinh Thị Thao 25/9/1990 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

217 Ma Thị Thao 12/7/1993 Tày Khá VLVH X X

218 Ma Thu Thảo 01/8/1992 Tày Khá VLVH X X

219 Quan Thu Thảo 12/12/1993 Tày Khá VLVH X X

220 Nguyễn Phương Thảo 24/10/1999 Kinh Đại học Khá X X

221 Ma Thị Thảo 02/01/1987 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

222 Ma Thị Thảo 4/22/1987 Tày Đại học Tây Bắc TB Khá X X

223 Nguyễn Thị Thảo 24/11/1989 Kinh Đại học Khá VLVH X X

224 Tiều Thị Thắm 26/7/1992 Tày Khá X X

225 Lê Trần Hồng Thắm 10/11/1987 Kinh Khá VLVH X X

226 Hoàng Thị Thắm 19/6/1990 Tày Khá VLVH X X

227 Hoàng Thị Thắm 26/02/1997 Tày Khá X X

228 Hoàng Thị Thập 28/12/1993 Tày Khá X X

229 Hà Thị Thiềm 07/02/1984 Tày Đại học Khá VLVH X X

230 Hà Thị Thiếp 08/01/1994 Tày Khá X X

231 Hoàng Thị Thiết 30/7/1990 Tày Khá VLVH X X

An Thái, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

An Thái, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Kim Quang, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Kim Quang, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Kim Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Người dân tộc thiểu 
số 

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Con nhiễm chất 
độc da cam

An Thịnh, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

An Thịnh, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Dỗm, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Dỗm, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Xóm 11, Kim Phú
TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 

Quang

Xóm 11, Kim Phú
TP Tuyên Quang, Tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Quang Hải, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Quang Hải, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Khuân Hang, Hòa Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Con đẻ của 
Thương binh

Trung Lợi, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Trung Lợi, Trung Hòa, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hòa

Chắng Hạ, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Chắng Hạ, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiến Thành I, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiến Thành I, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Thôn Bảu, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Bảu, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiến Thành 1, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tiến Thành 1, Tri Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP 
Hà Nội

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Quang Minh, Tân Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Quang Minh, Tân Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Minh, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Minh, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Cường, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tụ, Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

232 Lê Thị Thìn 5/11/1984 Kinh Đại học Khá VLVH X X

233 Ma Thị Thoa 08/01/1989 Tày Giỏi VLVH X X

234 Ma Thị Thoa 04/10/1980 Tày Khá VLVH X X

235 Hoàng Thị Thoa 09/5/1990 Tày Khá VLVH X X

236 Ma Thị Thoa 02/9/1987 Tày Đại học Khá VLVH X

237 Nông Thị Thời 30/4/1994 Tày TB Khá X X

238 Quan Thị Thơm 04/3/1992 Tày Giỏi VLVH X X

239 Triệu Thị Thơm 13/11/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

240 Hà Thị Thơm 30/9/1993 Tày TB Khá X X

241 Lương Thị Thu 24/8/1991 Tày Khá VLVH X X

242 Hứa Thị Thu 12/9/1984 Tày Khá VLVH X X

243 Quân Thị Hoài Thu 21/5/1993 Tày Khá VLVH Không

244 Nguyễn Thị Thu 8/16/1988 Tày Khá X X

245 Vũ Thị Thu 28/4/1992 Kinh Đại học Khá VLVH X X

246 Ma Thị Thu 05/10/1993 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học Khá X X

247 Chẩu Thị Thụ 20/9/1991 Tày Khá VLVH X X

248 Hoàng Thị Thùy 03/5/1990 Tày Khá VLVH X X

249 Nguyễn Thị Thùy 13/11/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

Làng Rèn 1, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Rèn 1, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Khuân Nhự, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Nhự, Kim Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

CC T. 
Mông

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Chang, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Chang, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Quang, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Quang, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Hồng, Bằng Phúc
Chợ Đồn, Bắc Kạn

Tổ 16, Sông Cầu. TP Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Lung Luề, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Lung Luề, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Pác Có, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Pác Có, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

An Thái, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

An Thái, Tân An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Cao đẳng Hải 
Dương

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Nà Pồng, Lý Bôn, Bảo Lâm, 
Cao Bằng

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Ba Nhất, Yên Nguyên, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Ba Nhất, Yên Nguyên, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nông Tiến 2, Trung Hà, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 2, Trung Hà, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

An Phong, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

An Phong, Tân Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Nghè, Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

250 Ma Thị Thủy 01/01/1988 Tày Giỏi VLVH X X

251 Trần Thị Thủy 07/02/1996 Kinh  Khá X X

252 Ma Thị Thủy 31/10/1988 Tày Khá VLVH X X

253 Hoàng Thị Thúy 06/3/1990 Tày Giỏi VLVH X X

254 Hoàng Thị Thúy 21/11/1997 Tày Đại học Khá X X

255 Ma Thị Thuyết 18/12/1990 Tày Khá X X

256 Vũ Thị Thư 26/6/1987 Kinh Giỏi VLVH X X

257 Ma Thị Thương 07/10/1993 Tày CĐ Hải Dương Khá X X

258 Hoàng Thị Thương 18/3/1988 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

259 Trần Thị Thương 05/12/1994 Kinh Khá X X

260 Hà Thị Huyền Trang 16/3/1998 Tày Đại học Khá Không X

261 Hà Thị Trang 18/8/1992 Tày Khá VLVH X X

262 Triệu Đoan Trang 24/4/1992 Nùng Khá VLVH X X

263 Lâm Thị Trang 28/8/1989 Tày Giỏi VLVH X X

264 Nguyễn Thị Trang 21/4/1996 Tày Đại học Khá X X

265 Đặng Thị Trang 27/4/1996 Dao Khá X X

266 Hoàng Thị Triệu 5/26/1993 Tày Khá VLVH X X

267 Đoàn Lệ Trinh 12/6/1996 Kinh Khá X X

Tông Muông, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tông Muông, Hòa An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Thái, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thái, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Tông Lùng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Ho, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Ho, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Bảo, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Bảo, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Đình, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Đình, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Trung Lợi, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Trung Lợi, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Quang Hải, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Quang Hải, Vinh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tri 
Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Đài 1, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làng Đài 1, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Sơn, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Sơn, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Bản Dần, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Dần, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Giang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Giang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Quý, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Quý, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Bây, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Bây, Ngọc Hội, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Chám, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Chám, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Bình Minh, Bình Nhân, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bình Minh, Bình Nhân, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

268 Hà Thị Trình 04/01/1984 Tày TB Khá VLVH X X

269 Ma Thị Thu Uyên 05/12/1999 Tày Đại học Khá Không X

270 Đặng Thị Vàng 04/3/1993 Dao Khá VLVH X X

271 Tạ Thị Vân 17/10/1992 Kinh Khá VLVH X X

272 Ma Thị Vận 16/11/1989 Tày Giỏi VLVH X X

273 Nguyễn Thị Viễn 6/25/1992 Tày Khá VLVH X X

274 Đặng Thị Vinh 23/02/1985 Dao Khá VLVH X X

275 Nguyễn Thị Vui 27/7/1993 Tày Khá X X

276 Hà Thị Vững 13/8/1989 Tày Khá VLVH X X

277 Vương Thị Vy 25/8/1982 Tày Khá VLVH X X

278 Quan Thị Xen 20/10/1991 Tày Giỏi VLVH X X

279 Đào Thị Xuân 04/9/1990 Kinh Khá X X

280 Ma Thị Xuân 18/11/1992 Tày TB Khá X X

281 Hoàng Thị Xuân 06/3/1974 Tày Khá VLVH X X

282 Triệu Thị Xuân 22/3/1996 Dao Khá X X

283 Ma Thị Xuyến 7/29/1992 Tày Giỏi VLVH X X

284 Bùi Minh Xuyến 3/5/1990 Mường Khá VLVH Không X

285 Ma Thị Yến 14/8/1989 Tày Khá VLVH X X

Đài Thị, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đài Thị, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Nghè, Hồng Quang, lâm 
Bình, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Nà Nghè, Hồng Quang, lâm 
Bình, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Pác Cháng, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Pác Cháng, Linh Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Nghĩa, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Liên Nghĩa, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Vinh Quang

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Noong Phường, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Chuông, Hà Lang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Chuông, Hà Lang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Bình, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Phú 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Lang Chang, Trung Hà, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Lang Chang, Trung Hà, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Ba Một, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ba Một, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Hiệp, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Hiệp, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hà 
Lang

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Gia Kè, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Gia Kè, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tây Bắc

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
Phú

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nông Tiến 1, Trung Hà
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Vả, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Vả, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khà, Kiên Đài, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Khà, Kiên Đài,, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Kiên Đài

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Cuống, Minh Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Cọ, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Nặm Kép, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, tuyên Quang

Nặm Kép, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Hùng Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Chuông, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tụ, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Phúc Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

286 Hoàng Thị Yến 05/11/1988 Tày Khá VLVH X X

287 Ma Thị Hải Yến 11/2/1992 Tày Khá X X

288 Hoàng Hải Yến 24/6/1997 Tày Khá X X

289 Đồng Hải Yến 25/7/1992 Kinh Khá VLVH Không X

290 Hà Thị Yến 4/6/1989 Tày Khá VLVH X X

291 Hoàng Thị Yến 24/11/1993 Tày Khá VLVH X X

292 Triệu Thị Yến 16/8/1998 Dao Đại học Khá X X

B Cấp học Tiểu học

I Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa

1 Chu Thị Anh 15/11/2000 Dao tiền Đại học Khá VLVH X X

2 Hà Mạnh Cầm 14/12/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

3 Nông Thị Cúc 18/11/1995 Tày Đại học Khá ĐHLT X X

4 Phan Thị Chanh 22/02/1993 Kinh Đại học Giỏi VLVH X X

5 Vi Thị Châm 05/12/1991 Tày Đại học Khá VLVH X X

6 Trần Thị Chi 23/6/1992 Kinh Đại học Giỏi VLVH X X

7 Cao Triệu Dung 3/8/1999 Tày ĐHSP Hà Nội 2 Đại học Khá X Không

8 Hà Doãn Dương 30/11/1992 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

Cầu Mạ, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Cầu Mạ, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Yên 
Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Liên Kết, Hòa An, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐSP Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Khản, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Khản, Bình Phú, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Pài, Minh Quang, Lâm 
Bình, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Bản Pài, Minh Quang, Lâm 
Bình, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Tân 
Mỹ

Thôn Tụ, Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tụ, Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

CĐ Tuyên 
Quang

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuổi Đấng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuổi Đấng, Linh Phú, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Cao 
đẳng

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Phia Khao, Thượng Giáo, Ba 
Bể, Bắc Kạn

Phia Khao, Thượng Giáo, Ba 
Bể, Bắc Kạn

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
Mầm non

Giáo dục Mầm 
non

Chính 
quy

Giáo viên Mầm non 
Hạng III

Trường MN 
Xuân Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Sao, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Sao, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Kim 
Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Sù, Cốc Đán, Ngân Sơn, 
Bắc Kạn

Bản Sù, Cốc Đán, Ngân Sơn, 
Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầu Cầu, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thác Lụa, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Nhất, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Thôn Điểng, Nhân Lý, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Có chứng chỉ 
tiếng dân tộc 

Tày

Phai Khằn, Đà Vị
Na Hang, Tuyên Quang

Phai Khằn, Đà Vị
Na Hang, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học Tân 
Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Vinh 
Quang

Tổ dân phố Vĩnh Thịnh,
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tổ dân phố Vĩnh Thịnh,
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Bình, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Bình, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

9 Hoàng Thị Dưỡng 22/4/1993 Tày Đại học Khá VLVH X X

10 Triệu Văn Đoan 09/11/1993 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

11 Ma Thị Hương Giang 24/01/2001 Tày Đại học Khá X X

12 Nông Văn Giáp 24/01/1987 Tày ĐH SP Hà Nội 2 Đại học Giỏi VLVH X X

13 Hoàng Thị Hạnh 06/11/2001 Tày Đại học Khá X X

14 Hoàng Minh Hiếu 03/10/1998 Tày Đại học Khá Không X

15 Hà Thị Hồng 20/9/1993 Tày Đại học Khá VLVH X X

16 Trương Thị Hồng 10/8/1992 Tày Đại học Khá VLVH X X

17 Lù Phúng Hùng 09/11/1994 Nùng Đại học Khá VLVH X X

18 Tô Thị Mai Hương 10/3/2001 Tày Đại học Khá X X

19 Quan Thu Hường 07/10/1994 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

20 Ma Thị Hưởng 22/12/1993 Tày Đại học Khá VLVH X X

21 Nông Thị Kiều 08/12/1997 Tày Đại học Khá X X

Tân Cường, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Cường, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Hồng, Bằng Phúc
Chợ Đồn, Bắc Kạn

Nà Hồng, Bằng Phúc
Chợ Đồn, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Mý, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Mý, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Vinh 
Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Pàu, Cốc Đán, Ngân Sơn, 
Bắc Kạn

Bản Pàu, Cốc Đán, Ngân 
Sơn, Bắc Kạn

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Cường, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Cường, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Hà Lang, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Hà Lang, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Bó, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Bó, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Đồng Hương, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đồng Hương, Phúc Thịnh, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Bình, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Bình, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Vinh 
Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Tho, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tho, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Tho, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Thôn Tho, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH
Tân Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Bảo, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH
Tân Thịnh

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầu Cầu, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầu Cầu, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

22 Triệu Ngọc Khánh 15/01/1993 Tày Đại học X X

23 Lý Thị Linh 07/6/1993 Dao Đại học Giỏi VLVH X X

24 Bàn Thị Mai 05/9/1993 Dao Đại học Khá VLVH X X

25 Ma Hùng Mạnh 11/01/1999 Tày Đại học Khá VLVH X X

26 Tạ Thị Niềm 03/5/1992 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

27 Hà Thị Nga 28/8/1990 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

28 Hoàng Thị Ngần 26/10/1995 Tày Đại học Khá VLVH X X

29 Hoàng Trung Nghĩa 01/6/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

30 Trần Ánh Nguyệt 13/9/1998 Kinh Đại học Khá X X

31 Đồng Văn Nhâm 30/9/1990 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

32 Quân Thị Nhung 06/01/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

33 Hoàng Thị Như 18/12/1991 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

34 Ma Thị Phong 25/4/1998 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

35 Trần Thị Phương 10/02/1995 Kinh Đại học Khá VLVH X X

Tiến Thành 1, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiến Thành 1, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Trung 
bình

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Vài, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Vài, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Coòng, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Coòng, Tri Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Khán, Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Ba Nhất, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ba Nhất, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Thượng Quang, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Tân Hội, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Hội, Tân An
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Làng, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Làng, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Sơn, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Sơn, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Hòa 
An

Có chứng chỉ 
tiếng dân tộc 

Mông

Pác Cháng, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Pác Cháng, Linh Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Tàng, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Tàng, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Giảo, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Giảo, Tân Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Tiên Hóa 1, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tiên Hóa 1, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Vinh 
Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầm Hồng 1, Ngọc Hội, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đoàn Kết, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Hòa 
An
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

36 Lưu Huệ Phương 2/10/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

37 Ma Thị Quế 22/10/1994 Tày Đại học Khá VLVH Không X

38 Hà Thị Tiềm 28/10/1992 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

39 Nguyễn Thị Kim Tiến 20/02/1996 Kinh Đại học Khá VLVH X X

40 Hoàng Thị Tiếp 4/3/1994 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

41 Vàng Đức Thắng 14/10/1997 Nùng Đại học X X

42 Nông Văn Thiết 05/01/1991 Tày Đại học Khá VLVH X X

43 Nguyễn Thu Trang 05/9/1992 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

44 Triệu Thị Trang 18/6/1994 Dao Đại học Giỏi VLVH X X

45 Hoàng Thị Trường 28/7/1994 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

46 Hoàng Thị Vui 01/10/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

III Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học

1 Nguyễn Thị Hòa 02/7/1987 Tày Đại học X X

2 Nguyễn Thị Thu 18/11/1986 Kinh Đại học CNTT TB Khá X X

C Cấp học THCS

I Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Toán học

1 Nguyễn Thị Thu Hương 06/02/1998 Kinh Đại học SP Toán học SP Toán học Khá X X

Bó Héo, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bó Héo, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bản Khản, Bình Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Ải, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầu Cầu, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầu Cầu, Yên Lập
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Yên 
Lập

Pá Tao, Hòa An,
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Pá Tao, Hòa An,
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường Tiểu học 
Hòa An

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầu Cầu, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đầu Cầu, Nhân Lý
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Trung 
bình

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Hòa 
An

Người dân tộc thiểu 
số 

Khun Vìn, Kiên Đài
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khun Vìn, Kiên Đài
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Ngày, Trung Hòa
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Vinh 
Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Bay, Bằng Phúc
Chợ Đồn, Bắc Kạn

Nà Bay, Bằng Phúc
Chợ Đồn, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Bó Héo, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Bó Héo, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS
Bình Nhân

Người dân tộc thiểu 
số 

Thôn Bảu, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Giáo dục 
Tiểu học

Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên tiểu học 
dạy Văn hóa - hạng 

III

Trường 
TH&THCS 
Bình Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Khuân Hang, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Khuân Hang, Hòa Phú
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
CNTT

Công nghệ 
thông tin (Có 

CCBD 
NVSP)

Công nghệ 
thông tin

Từ xa qua 
mạng

Giáo viên tiểu học 
dạy Tin học - hạng 

III

Trường TH Yên 
Lập

Người dân tộc thiểu 
số 

Có CCBD 
NVSP

Tân Quang, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Quang, Vinh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học SPKT
Nam Định

Tin học ứng 
dụng (Có CC 

NVSP)

Chính 
quy

Giáo viên tiểu học 
dạy Tin học - hạng 

III

Trường TH 
Ngọc Hội

Yên Cốc, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Cốc, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Toán học - hạng 

III 

Trường THCS
Hòa Phú

Có CC tiếng DT 
Mông
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

2 Hoàng Hải Tường 3/24/1984 Tày Đại học Toán học TB Khá VLVH X X Có CC NVSP

3 Quân Thanh Tùng 9/27/1994 Tày Đại học Khá VLVH X X

II Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn

1 Ma Thị Huệ 29/8/1995 Tày Đại học SP Ngữ Văn Giỏi VLVH X X

2 Đặng Thủy Nguyên 01/01/1986 Kinh Đại học Văn học TB Khá X X

3 Hoàng Thị Nhẫn 1/23/1993 Tày Đại học Khá X X

4 Nguyễn Hồng Nhung 08/6/1995 Kinh Đại học Khá X X

5 Phạm Ngọc Tùng 05/10/1988 Tày Đại học Văn học TB Khá X X Có CC NVSP

6 Chẩu Thị Huệ 16/11/1993 Tày Đại học SP Ngữ văn SP Ngữ văn X X

7 Ma Thị Biển 27/6/1990 Tày Đại học SP Ngữ văn SP Ngữ văn Khá VLVH X X

III Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Âm nhạc

1 Nguyễn Thị Hải 29/9/1986 Kinh Đại học SP Âm nhạc SP Âm nhạc Khá VLVH X X

2 Đặng Thị Mai 07/12/1989 Dao Đại học SP Âm nhạc SP Âm nhạc Giỏi VLVH X X

3 Nông Thị Quyên 28/4/1992 Tày Đại học SP Âm nhạc SP Âm nhạc Khá X X

4 Hoàng Minh Thông 22/11/1994 Tày Đại học SP Âm nhạc SP Âm nhạc Giỏi VLVH Không Không

5 Quốc Thị Thiết 01/8/1993 Tày Đại học SP Âm nhạc SP Âm nhạc Khá X X

IV Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Địa lý

1 Hà Thị Kim Hoài 9/4/1997 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học Khá Không Không

2 Hoàng Thị Nhấn 5/20/1991 Tày Đại học Giỏi VLVH X X

Yên Cốc, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Cốc, Yên Nguyên
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Thái Nguyên

Toán học  
(Có CC 
NVSP)

Giáo viên THCS 
dạy Toán học - hạng 

III 

Trường THCS
Phú Bình

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Giảo, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Giảo, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Sư phạm 
Toán học

Sư phạm Toán 
học

Giáo viên THCS 
dạy Toán học - hạng 

III 

Trường THCS
Tân An

Người dân tộc thiểu 
số 

Hùng Tiến, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hùng Tiến, Hùng Mỹ
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm Ngữ 
văn

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - hạng 

III 

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Tổ 5, TT Mèo Vạc
Mèo Vạc, Hà Giang

Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Văn học (Có 
CC NVSP)

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - hạng 

III 

Trường THCS
Hòa Phú

Con dể liệt sỹ
Có CC NVSP

Làng Mãn 2, Thái Hòa, Hàm 
Yên, Tuyên Quang

Làng Mãn 2, Thái Hòa, Hàm 
Yên, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm Ngữ 
văn

Sư phạm Ngữ 
văn

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - hạng 

III 

Trường THCS 
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Ho, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Ho, Phú Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm Ngữ 
văn

Sư phạm Ngữ 
văn

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - hạng 

III 

Trường 
PTDTBT THCS 

Kiên Đài

Có chứng chỉ 
tiếng dân tộc 

Mông

Nà Ngày, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nà Ngày, Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học dân lập 
Phú Xuân

Văn học (Có 
CC NVSP)

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - hạng 

III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Phú, Thổ Bình, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Bản Phú, Thổ Bình, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

ĐHSP Thái 
Nguyên

Trung 
bình

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - hạng 

III 

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Pác cuồng, Yên Thịnh, Chợ 
Đồn, Bắc Kan

Pác cuồng, Yên Thịnh, Chợ 
Đồn, Bắc Kan

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo viên THCS 
dạy Ngữ văn - hạng 

III 

Trường THCS
Hòa Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Nghệ thuật TW

Giáo viên THCS 
dạy Âm nhạc - hạng 

III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Tân Quang, Vĩnh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tân Quang, Vĩnh Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Nghệ thuật TW

Giáo viên THCS 
dạy Âm nhạc - hạng 

III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Vĩnh Thiện, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thiện, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Nghệ thuật TW

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Âm nhạc - hạng 

III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Lùng, Chu Hương, Ba 
Bể, Bắc Kạn

Bản Lùng, Chu Hương, Ba 
Bể, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo viên THCS 
dạy Âm nhạc - hạng 

III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Chúa, Phúc Sơn
Lâm Bình, Tuyên Quang

Bản Chúa, Phúc Sơn
Lâm Bình, Tuyên Quang

ĐHSP
Nghệ thuật TW

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Âm nhạc - hạng 

III 

Trường 
TH&THCS 

Nhân Lý

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Dần, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Dần, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Sư phạm Địa 
lý

Sư phạm Địa 
lý

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Địa lý - hạng III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Đâmg Hồng 3, Ngọc Hội, 
chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đâmg Hồng 3, Ngọc Hội, 
chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm Địa 
lý

Sư phạm Địa 
lý

Giáo viên THCS 
dạy Địa lý - hạng III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 



Page 25

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

3 Hoàng Thị Xuyên 8/7/1995 Tày Đại học Khá X X

V Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công dân

1 Nguyễn Thị Nở 9/4/1996 Tày Đại học Khá X X

2 Hoàng Thị Phương 10/14/1995 Dao Đại học Không X

3 Trần Thị Phương 7/8/1994 Tày Đại học X X

4 Giá Thị Tiên 11/22/1991 Tày Đại học Khá X X

5 Hoàng Thu Thảo 11/18/1993 Tày Đại học Khá X X

6 Hà Văn Thế 9/25/1986 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học TB Khá X X

7 Nông Thị Trang 5/19/1996 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học Khá X X

8 Nông Thị Thu Uyên 8/7/1998 Tày ĐHSP Hà Nội Đại học Khá Không Không

9 Lục Văn Vinh 10/28/1994 Tày Đại học Khá X X

VI Vị trí việc làm: Giáo viên THCS dạy Vật lý hạng III

1 Phạm Khánh Hòa 4/19/1997 Kinh Đại học Khá X X

VII Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng dạy Thể dục

1 Dương Mạnh Cường 10/28/1997 Tày Đại học Khá X X

Khun Cang, Ngọc Hội, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đâmg Hồng 2, Ngọc Hội, 
chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm Địa 
lý

Sư phạm Địa 
lý

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Địa lý - hạng III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Kè, Lăng Can, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Bản Kè, Lăng Can, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Bản Cuôn 2, Ngọc Phái, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

Bản Cuôn 2, Ngọc Phái, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Trung 
bình

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Dài, Yên Thịnh, Chợ Đồn, 
Bắc Kạn

Nà Dài, Yên Thịnh, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Trung 
bình

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Yên Nguyên

Người dân tộc thiểu 
số 

Chợ Lèng, Quảng Khê, Ba 
Bể, Bắc Kạn

Chợ Lèng, Quảng Khê, Ba 
Bể, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Sư phạm 
Giáo dục 
công dân

Sư phạm Giáo 
dục công dân

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nặm Chá, TT Lăng Can, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Nặm Chá, TT Lăng Can, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

ĐHSP Thái 
Nguyên

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Tổ 10, Na Hang, Na Hang, 
Tuyên Quang

Tổ 10, Na Hang, Na Hang, 
Tuyên Quang

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Hùng Tiến, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Hùng Tiến, Hùng Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Giáo dục 
công dân

Giáo dục công 
dân

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Làng Lạc, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Làng Lạc, Xuân Quang, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Giáo dục 
công dân

Giáo dục công 
dân

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS
Tân Mỹ

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Dài, Yên Thịnh, Chợ Đồn, 
Bắc Kạn

Nà Dài, Yên Thịnh, Chợ 
Đồn, Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục 
chính trị

Giáo dục chính 
trị

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy GDCD - hạng 

III

Trường THCS 
Vinh Quang

Người dân tộc thiểu 
số 

Đào Viện, Yên Sơn, Tuyên 
Quang

Đào Viện, Yên Sơn, Tuyên 
Quang

Trường ĐH Tân 
Trào

Vật lý học 
(Có CCBD 

NVSP)

Vật lý - Môi 
trường

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy Vật ký hạng III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Có CCBD 
NVSP

Nà Cọ, Hoàng Trĩ, Ba Bể, 
Bắc Kạn

Nà Cọ, Hoàng Trĩ, Ba Bể, 
Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục thể 
chất

Giáo dục thể 
chất

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy thể dục hạng III

Trường THCS 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

2 Hoàng Văn Doanh 29/3/1987 Tày Đại học Khá VLVH X X

3 Mạc Thị Thảo 02/9/1989 Tày Đại học Huấn luyện Khá X X

VIII Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học

1 Cao Anh Tuấn 06/7/1984 Tày Đại học Tin học Tin học TB Khá VLVH X ĐH

IX Vị trí việc làm: Kế toán viên hạng III

1 Ma Thị Bình 08/8/1983 Tày Đại học Kế toán Kế toán TB Khá VLVH X X

2 Nguyễn Thị Châu 10/11/1987 Kinh Đại học Kế toán Kế toán Khá VLVH X X

3 Quan Thị Hằng 11/19/1994 Tày Đại học Kế toán Kế toán Giỏi Không X

4 Nguyễn Thị Hoa 16/01/1985 Kinh Đại học Kế toán TB Khá VLVH X X

5 Đỗ Thanh Huyền 14/8/1988 Kinh Đại học Kế toán Kế toán TB Khá VLVH X X

6 Ma Thị Nự 1/12/1986 Tày Đại học Kế toán X X

7 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 06/4/1980 Tày Đại học Tại chức Không X

8 Tề Văn Trường 02/9/1984 Tày Đại học Kế toán VLVH X X

D Đơn vị sự nghiệp khác

I Vị trí việc làm: Phụ trách Khuyến nông, trồng trọt, lâm sinh

1 Trần Thị Thúy Hà 14/9/1992 Tày Thạc sĩ

Nà Áng, Đồng Lạc, Chợ Đồn, 
Bắc Kạn

Nà Áng, Đồng Lạc, Chợ Đồn, 
Bắc Kạn

ĐHSP
Thái Nguyên

Giáo dục thể 
chất

Giáo dục thể 
chất

Giáo viên THCS 
dạy thể dục hạng III

Trường 
PTDTBT THCS 

Trung Hà

Người dân tộc thiểu 
số 

Đầu Cầu, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đầu Cầu, Yên Lập, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

ĐH Thể dục thể 
thao Bắc Ninh

Huấn luyện thể 
thao (có 

CCBD NVSP)

Chính 
quy

Giáo viên THCS 
dạy thể dục hạng III

Trường THCS 
Ngọc Hội

Người dân tộc thiểu 
số 

Có chứng chỉ 
bồi dưỡng 

NVSP

Kim Quang, Kim Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Kim Quang, Kim Bình, 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHSP
Hà Nội II

Giáo viên THCS 
dạy Tin học - hạng 

III

Trường 
PTDTBT THCS 

Tri Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hà Lang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHCN
Hà Nội

Kế toán viên
hạng III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Đoàn Kết, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đoàn Kết, Phú Bình
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHCN
Hà Nội

Kế toán viên
hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Bản Chẳng, Tân Mỹ, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
Tân Trào

Chính 
quy

Kế toán viên
hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Nà Coóc, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nà Coóc, Xuân Quang
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
KT&QTKD

ĐH Thái Nguyên

Kế toán
tổng hợp

Kế toán viên
hạng III

Trường THCS
Hòa Phú

Vĩnh Thiện, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Vĩnh Thiện, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐHCN
Hà Nội

Kế toán viên
hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Khuổi giả, Đồng Thắng, Chợ 
Đồn, Bắc Kan

Khuổi giả, Đồng Thắng, Chợ 
Đồn, Bắc Kan

Đại học 
KT&QTKD

ĐH Thái Nguyên

Kế toán
tổng hợp

Trung 
bình

Chính 
quy

Kế toán viên
hạng III

Trường THCS
Hòa Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Phúc Tâm, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Phúc Tâm, Phúc Thịnh
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Đại học 
 Đà Lạt

Tài chính
Kế toán

Tài chính
Kế toán

Trung 
bình

Kế toán viên
hạng III

Trường MN Sao 
Mai

Người dân tộc thiểu 
số 

Tổ 5, TT Mèo Vạc
Mèo Vạc, Hà Giang

Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

ĐH
KTQD

Kế toán
tổng hợp

Trung 
bình

Kế toán viên
hạng III

Trường 
PTDTBT 

TH&THCS
Linh Phú

Người dân tộc thiểu 
số 

Xã Phú Bình, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đoàn Kết, xã Phú 
Bình, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Học viện nông 
nghiệp Việt Nam

Kinh tế nông 
nghiệp

Kinh tế nông 
nghiệp

Chính 
quy 

Phụ trách Khuyến 
nông, trồng trọt, 

lâm sinh

Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp

Tiếng 
Anh B

ƯDCNTTC
B

Người dân tộc 
thiểu số
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TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Vị trí đăng ký dự 
tuyển

Đơn vị đăng ký 
dự tuyển

 Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ 
tin họcTên Trường, cơ 

sở đào tạo cấp 
bằng

Trình 
Độ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào tạo

Tốt 
nghiệp 

loại

Hình 
thức đào 

tạo

2 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/9/1994 Kinh Khá

3 Triệu Văn Huy 16/02/1990 Tày Lâm sinh Lâm sinh

4 Nông Đức Kiện 20/01/2000 Tày Trồng trọt

5 Đào Thị Thảo 24/3/1992 Kinh Đại học Khoa học cây trồngKhá B

II Vị trí việc làm: Nghiệp vụ Văn hóa, văn nghệ

1 Phạm Ngọc Huyền 04/8/2000 Kinh Đại học Khá

2 Tô Hồng Lam 13/11/1998 Tày Đại học Khá Không

3 Ma Thị Thu 21/10/1996 Tày Khá

III Vị trí việc làm: Nghiệp vụ thể dục thể thao

1 Nông Thị Huyền 21/02/1993 Tày Khá Không Không

(Ấn định danh sách gồm 389 người)

Xã Phúc Thịnh,huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tụ, xã Phúc 
Thịnh,huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Nông 
lâm Bắc Giang

Đại 
học

Khoa học cây 
trồng

Khoa học cây 
trồng

Chính 
quy 

Phụ trách Khuyến 
nông, trồng trọt, 

lâm sinh

Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp

Tiếng 
Anh A2

ƯDCNTTC
B

Xã Tân An, huyện Chiêm 
Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Thôn An Thái, xã Tân 
An, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Lâm 
nghiệp

Đại 
học

Trung 
bình

Chính 
quy 

Phụ trách Khuyến 
nông, trồng trọt, 

lâm sinh

Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp

Tiếng 
Anh B

ƯDCNTTC
B

Người dân tộc 
thiểu số

Xã Hòa Phú, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Lăng Quậy, xã Hòa 
Phú, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Nông 
lâm Thái 
Nguyên

Đại 
học

Khoa học 
cây trồng

Trung 
bình

Chính 
quy 

Phụ trách Khuyến 
nông, trồng trọt, 

lâm sinh

Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp

Tiếng 
Anh B

ƯDCNTTC
B

Người dân tộc 
thiểu số

Xã Vinh Quang, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Vĩnh Tài, thị trấn 
Vĩnh Lộc,huyện Chiêm 
Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Học viện nông 
nghiệp Việt Nam

Khoa học 
cây trồng

Chính 
quy 

Phụ trách Khuyến 
nông, trồng trọt, 

lâm sinh

Trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp

Tiếng 
Anh C

Thôn Phố Chinh, Vinh 
Quang, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Thôn Phố Chinh, Vinh 
Quang, Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang

Đại học Văn hóa 
Hà Nội

Quản lý văn 
hóa

Chính sách văn 
hóa và quản lý 

nghệ thuật

Chính 
quy

Nghiệp vụ Văn hóa, 
văn nghệ

Trung tâm Văn 
hóa Truyền 

thông và Thể 
thao 

Tiếng 
Anh B1

ƯDCNTTC
B

Xã Kiến Thiết, huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Làng Làm, xã Kiến 
Thiết, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Văn 
hóa Hà Nội

Văn hóa 
các Dân tộc 

thiểu số 
Việt Nam

Quản lý văn 
hóa vùng 

dân tộc thiểu 
số 

Chính 
quy

Nghiệp vụ Văn hóa, 
văn nghệ

Trung tâm Văn 
hóa Truyền 

thông và Thể 
thao 

Tiếng 
Anh B1

Người dân tộc 
thiểu số

Xã Minh Quang, huyện 
Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Vĩnh Lim, thị trấn 
Vĩnh Lộc,huyện Chiêm 
Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Văn 
hóa Hà Nội

Đại 
học

Văn hóa 
các Dân tộc 

thiểu số 
Việt Nam

Quản lý văn 
hóa vùng 

dân tộc thiểu 
số 

Chính 
quy

Nghiệp vụ Văn hóa, 
văn nghệ

Trung tâm Văn 
hóa Truyền 

thông và Thể 
thao 

Tiếng 
Anh A2

ƯDCNTTC
B

Người dân tộc 
thiểu số

Xã Năng Khả, huyện Na 
Hang, tỉnh Tuyên Quang

Xã Năng Khả, huyện Na 
Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Sư 
phạm Thể dục 

thể thao Hà 
Nội

Đại 
học

Giáo dục 
thể chất

Giáo dục thể 
chất

Chính 
quy

Nghiệp vụ thể dục 
thể thao

Trung tâm Văn 
hóa Truyền 

thông và Thể 
thao 

Người dân tộc 
thiểu số
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